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	Nghị định 109/2022/NĐ-CP
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
	Dự thảo 
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
[bookmark: _Hlk206496956]Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16 tháng 6 năm 2022;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

	
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15 ngày 18 tháng 2 năm 2025;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học  số      ngày  tháng  năm 2025;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15  ngày  27 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số        ngày   tháng  năm 2025;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ  số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số     ngày tháng năm 2025;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.

	Thay đổi căn cứ pháp lý theo Luật Khoa học và công nghệ ngày 27  tháng 6  năm 2025; Luật GD ĐH 2025, Các Luật SHTT, CGCN


	CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

	CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk111624584]1. Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
[bookmark: _Hlk53489742]2. Nghị định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân liên quan tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
          1. Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Nghị định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân liên quan tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học. 
. 

	Thay thế cụm từ “khoa học và công nghệ” bằng cụm từ “khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” phù hợp với Luật KHCN&ĐMST 2025

	Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tiềm lực khoa học và công nghệ bao gồm nhân lực khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, cơ sở vật chất, thông tin và nguồn tài chính thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và các hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ gắn kết với đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
3. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học là tập thể các nhà khoa học do một nhà khoa học có uy tín, có năng lực, trình độ chuyên môn cao tại cơ sở giáo dục đại học đứng đầu dẫn dắt phát triển một hướng nghiên cứu có tính liên ngành, dài hạn, có tính tiên phong, đột phá; có mục tiêu, kế hoạch, nội dung nghiên cứu trong từng giai đoạn cụ thể để tạo ra các sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao, gắn với đào tạo tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ.
4. Hoạt động đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học là hoạt động tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý của cơ sở giáo dục đại học để nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị của sản phẩm, hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội.
	.Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Nhóm nghiên cứu tiềm năng trong cơ sở giáo dục đại học là tập hợp giảng viên, người học, nhà khoa học, nghiên cứu viên, chuyên gia trong và ngoài nước có định hướng chuyên môn và mục tiêu nghiên cứu chung, nhằm tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ mới, đồng thời phát triển năng lực nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
[bookmark: _Hlk213265468]2. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học là tập hợp giảng viên, người học, nhà khoa học, nghiên cứu viên, chuyên gia trong và ngoài nước có năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo ở trình độ cao, được công nhận trong nước hoặc quốc tế về uy tín học thuật, được hình thành nhằm tạo ra kết quả khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển giao có giá trị, đồng thời đóng góp cho đào tạo nhân lực trình độ cao và phát triển kinh tế – xã hội.
3. Hợp tác Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp là cơ chế phối hợp bình đẳng, minh bạch và cùng có lợi giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực công tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; gắn kết đào tạo nhân lực với nhu cầu thị trường và xu thế công nghệ; khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ,  tài sản trí tuệ và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.



	Bỏ các khái niệm có trong Luật KHCN&ĐMST 2025.
 Khoản 1 (Tiềm lực KHCN): 
- Khoản 2 (Hoạt động KHCN trong CSGDĐH): Hoạt động KHCN nói chung đã được định nghĩa tại Luật KHCN&ĐMST 2025. Nghị định cần định nghĩa và  tập trung vào các đặc thù của hoạt động này trong CSGDĐH (chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực trình độ cao). 
- Khoản 3 (Nhóm nghiên cứu mạnh): Giữ và tinh gọn. Định nghĩa ngắn gọn, tập trung vào kết quả đầu ra. 
- Bổ sung định nghĩa nhóm NC tiềm năng.
- Khoản 4 (Hoạt động ĐMST trong CSGDĐH): Bỏ. Khái niệm ĐMST đã được định nghĩa tại Luật KHCN&ĐMST 2025. 
- Bổ sung định nghĩa mới: Bổ sung định nghĩa về Hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trưởng – Nhà doanh nghiệp.

	Chương II
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

	Chương II
TỔ CHỨC VÀ CHỦ THỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
	

	Điều 3. Nội dung và kế hoạch khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm:
a) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, bao gồm chương trình, đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ khoa học và  công nghệ khác;
b) Sở hữu trí tuệ; ứng dụng và chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ; sản xuất kinh doanh;
c) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giảng viên về nghiên cứu khoa học;
d) Dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm liên ngành và chuyên ngành, dự án nâng cấp tạp chí khoa học, dự án sửa chữa, mua sắm và duy tu bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện làm việc, số hóa thư viện, hạ tầng thông tin;
[bookmark: _Hlk53492046]đ) Nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học), nghiên cứu viên, viên chức trong cơ sở giáo dục đại học công lập và cán bộ cơ hữu, giảng viên cơ hữu trong cơ sở giáo dục đại học tư thục (sau đây gọi chung là giảng viên);
e) Hợp tác khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế;
g) Thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;
[bookmark: _Hlk75871884]h) Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên, người học, các tổ chức, cá nhân liên quan; thành lập, thúc đẩy hoạt động của các trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ;
i) Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ;
k) Các nội dung hoạt động khoa học và công nghệ khác có liên quan.
2. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn, hằng năm theo nội dung khoa học và công nghệ tại khoản 1 Điều này và trên cơ sở chiến lược phát triển của đơn vị; mục tiêu, kế hoạch, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế để đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

	Điều 3. Nội dung hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1.  Nội dung hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và các quy định có liên quan.
 2.  Ngoài các quy định tại khoản 1, cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với quy định của pháp luật trong phạm vi quyền hạn được giao, cụ thể: 
a)  Tích hợp hoạt động nghiên cứu với đào tạo nhân lực trình độ cao, gắn nghiên cứu cơ bản và ứng dụng với thực hành, phát triển năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cho người học;
b) Tổ chức và phát triển nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh; thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát theo quy định của pháp luật;
c) Ban hành và thực hiện cơ chế khen thưởng, xét tặng giải thưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các ghi nhận, ưu đãi khác đối với công trình khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khởi nghiệp có kết quả cụ thể của giảng viên, người học và nhà khoa học;
d) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học;
đ) Hợp tác và phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế để hợp thúc đẩy các nghiên cứu chung, trao đổi tri thức và nâng cao năng lực đào tạo; chia sẻ lợi ích và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;
e) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho giảng viên, người học.

	Việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 nhằm tinh gọn, tránh trùng lặp với Luật KHCN&ĐMST 2025, đồng thời chuyển trọng tâm từ “liệt kê hoạt động” sang “tạo cơ chế thúc đẩy, gắn kết và phát triển đặc thù” trong cơ sở giáo dục đại học, bảo đảm tính kiến tạo, thống nhất và khả thi trong triển khai.

	[bookmark: _Hlk53490050][bookmark: _Hlk53492087]Điều 4. Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo nguyên tắc sau đây:
a) Hoạt động khoa học và công nghệ cùng hoạt động đào tạo là nhiệm vụ chính của cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước;
b) Xác định rõ vai trò, quyền và trách nhiệm của các đơn vị, giảng viên và người học trong cơ sở giáo dục đại học đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 
c) Kết quả và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc và trực thuộc, giảng viên, người học trong cơ sở giáo dục đại học là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ, chính sách có liên quan.
2. Cơ sở giáo dục đại học có bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ cấu tổ chức theo quy định. Cơ sở giáo dục đại học quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.
3. Bộ phận quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học có các giảng viên kiêm nhiệm, cán bộ chuyên trách và các chuyên gia kiêm nhiệm công tác chuyên môn từ các đơn vị trực thuộc để tư vấn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị.

	
	Điều 4 được bãi bỏ trong Dự thảo Nghị định mới để bảo đảm phù hợp với quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học, tránh trùng lặp với Luật KHCN&ĐMST 2025, đồng thời chuyển trọng tâm điều chỉnh từ cơ chế quản lý sang cơ chế thúc đẩy, hỗ trợ và kiến tạo phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học.

	Điều 5. Tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định.
2. Căn cứ hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển, cơ sở giáo dục đại học quyết định việc chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc đủ điều kiện thành doanh nghiệp theo quy định.

	Điều 4. Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học được thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bên cạnh việc phải đáp ứng các quy định của pháp luật cần bảo đảm các điều kiện sau đây:
a) Có mục tiêu, lĩnh vực hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học;
b) Có cơ cấu tổ chức hợp lý, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị hiện có và có kế hoạch phối hợp nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học;
c) Có ít nhất 05 người có trình độ từ đại học trở lên làm việc toàn thời gian, trong đó có ít nhất 01 tiến sĩ hoặc tương đương; tối thiểu 50% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính.
3. Nhân sự của tổ chức khoa học và công nghệ
a) Nhân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức khoa học và công nghệ;
b) Giảng viên và người học.
5. Vai trò và nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học 
a) Thực hiện theo quy định hiện hành và bảo đảm phù hợp với quy định của cơ sở giáo dục đại học;
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ sở giáo dục đại học phân công liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng người học gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị.
5. Quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học 
a) Thực hiện quyền và trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc theo quy định của pháp luật;
b) Đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với hoạt động nghiên cứu và đào tạo phù hợp với chuyên môn của tổ chức khoa học và công nghệ.

	Quy định tại Điều 5 Nghị định số 109/2022/NĐ-CP về tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học còn mang tính hình thức, chưa xác định rõ tiêu chí, quyền và trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ, chưa tạo động lực thúc đẩy gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 và Dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, việc sửa đổi quy định này là cần thiết nhằm: (1) gắn tổ chức khoa học và công nghệ với chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục đại học; (2) bổ sung tiêu chí tối thiểu, quyền và nghĩa vụ cụ thể; (3) bảo đảm cơ chế tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình; và (4) thúc đẩy mô hình liên kết đào tạo – nghiên cứu – doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.

	Điều 6. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học được thành lập doanh nghiệp theo pháp luật về doanh nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học. Doanh nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện theo quy định được đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
2. Cơ sở giáo dục đại học công lập được góp vốn bằng tài sản trí tuệ là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn gốc ngân sách nhà nước đã được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý sử dụng để liên doanh, liên kết nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan khác.
3. Cơ sở giáo dục đại học công lập được giao quyền sử dụng theo hình thức ghi tăng tài sản, cơ sở giáo dục đại học tư thục được giao quyền sở hữu tài sản và phải hoàn trả giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nguồn gốc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thương mại hóa và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định của pháp luật. 
4. Các quy định trên không áp dụng đối với trường hợp kết quả khoa học và công nghệ thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

	[bookmark: _Hlk84843072]Điều 5. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
1. Cơ sở giáo dục đại học được góp vốn, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
2. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ do cơ sở giáo dục đại học góp vốn, thành lập có quyền và trách nhiệm
a) Sử dụng hạ tầng, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, không gian sáng tạo và nhân lực của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện nghiên cứu, ươm tạo, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm theo hợp đồng, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo và nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học;
b) Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức;
c) Thực hiện cơ chế phân chia lợi nhuận, doanh thu và lợi ích kinh tế khác phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức tham gia theo quy định của pháp luật;
d) Thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháo luật.
3. Vai trò và nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học
a) Thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định của pháp luật; 
b) Cử đại diện phần vốn góp là viên chức, giảng viên hoặc nhà khoa học chủ trì, tham gia quản trị doanh nghiệp theo quy định;
c) Ưu tiên bố trí không gian trong khu ươm tạo, khu đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
d) Có trách nhiệm trích tối thiểu 50% lợi nhuận thu được từ hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc để tái đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.

	Điều 6 Nghị định 109/2022/NĐ-CP còn mang tính hình thức, thiếu cơ chế vận hành và chia sẻ lợi ích.
Điều 5 Dự thảo Nghị định mới được hoàn thiện theo Luật KH&CN và ĐMST 2025, Dự thảo Luật GDĐH 2025, theo hướng:
Gắn doanh nghiệp KH&CN với chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của cơ sở GDĐH;
Quy định rõ quyền, nghĩa vụ và cơ chế phân chia lợi ích;
Bảo đảm tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình;
Thúc đẩy mô hình doanh nghiệp spin-off và liên kết Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp


	Chương III
NHÓM NGHIÊN CỨU VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

	Chương III
NHÓM NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG VÀ NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
	

	Điều 7. Nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào nhu cầu, tiềm lực và chiến lược phát triển để xây dựng các loại hình nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh.
2. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh từ nguồn lực của cơ sở giáo dục đại học và từ nguồn lực hợp pháp khác.
3. Cơ sở giáo dục đại học công nhận các loại hình nhóm nghiên cứu theo nhu cầu. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được tổ chức chủ trì công nhận theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định này.
4. Tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh là cơ sở giáo dục đại học có trưởng nhóm nghiên cứu là cán bộ cơ hữu.

	Điều 6. Nguyên tắc xây dựng nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh
1. Cơ sở giáo dục đại học căn cứ nhu cầu, tiềm lực và chiến lược phát triển để xây dựng nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh.
2.  Cơ sở giáo dục đại học căn cứ quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định này để cụ thể hóa về điều kiện, tiêu chí, quy trình công nhận, công nhận lại, dừng hoạt động và cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh từ nguồn lực của cơ sở giáo dục đại học và các nguồn hợp pháp khác.
3. Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh được xây dựng theo các nguyên tắc sau:
a) Có hợp tác liên ngành, liên cơ sở giáo dục đại học, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước đối với hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ;
b) Định hướng tạo ra sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có giá trị học thuật, thực tiễn hoặc khả năng thương mại hóa;
c) Tạo cơ hội cho giảng viên, người học, nhà khoa học, chuyên gia tham gia nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và đảm bảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
d) Có cơ chế đánh giá định kỳ để rà soát kế hoạch và điều chỉnh hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;
đ) Việc công nhận, công nhận lại và dừng thực hiện, đánh giá và phân bổ kinh phí, quyền lợi nhóm nghiên cứu phải đảm bảo minh bạch, công khai theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

	Điều 7 Nghị định 109/2022/NĐ-CP còn thiếu nguyên tắc vận hành cụ thể. Dự thảo Điều 6 Nghị định mới được sửa đổi theo hướng xác lập nguyên tắc phát triển nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh, làm cơ sở để cơ sở giáo dục đại học ban hành quy định chi tiết phù hợp. Quy định mới nhấn mạnh: hợp tác liên ngành, hợp tác với doanh nghiệp, ưu tiên sản phẩm có giá trị khoa học, thực tiễn và khả năng thương mại hóa, đồng thời tạo cơ hội cho người học tham gia nghiên cứu và áp dụng cơ chế đánh giá nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, sửa đổi bảo đảm đồng bộ với Luật KH&CN và ĐMST 2025 và Dự thảo Luật GDĐH 2025, thúc đẩy tự chủ, liên kết đào tạo – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo.

	
	Điều 7. Điều kiện và tiêu chí công nhận nhóm nghiên cứu tiềm năng
1. Điều kiện và tiêu chí chung
a) Có ít nhất 03 thành viên, trưởng nhóm là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì; trưởng nhóm, các thành viên  phải đáp ứng được quy định tại Điều 8 Nghị định này và không vi phạm các hành vi bị cấm theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Có định hướng, mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu gắn với đơn vị chuyên môn, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì; các thành viên đã hoặc đang tham gia thực hiện ít nhất một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hoặc hoạt động hợp tác phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm;
c) Cơ sở giáo dục đại học chủ trì bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện hướng nghiên cứu chính của nhóm;
[bookmark: _Hlk213325437]d) Có đề cương phát triển nghiên cứu 03 năm, xác định rõ định hướng nghiên cứu trung hạn và được cơ sở giáo dục đại học phê duyệt.
2. Điều kiện và tiêu chí về sản phẩm nghiên cứu
Sản phẩm của nhóm nghiên cứu tiềm năng phải phù hợp với ngành, lĩnh vực chuyên môn và trong thời hạn 03 năm kể từ khi thành lập, nhóm phải đạt được tối thiểu 40 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này, đồng thời đáp ứng các chỉ tiêu sau:
a) Đào tạo ít nhất 02 thạc sĩ;
b) Xuất bản ít nhất 01 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách tham khảo hoặc 01 sách giáo trình;
[bookmark: _Hlk213325734]c) Đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau: 
c1) Có trung bình mỗi năm từ 03 bài báo khoa học trở lên được công bố trên các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus và có sự gia tăng hằng năm chất lượng công bố;
c2) Được cấp ít nhất 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc 01 bằng bảo hộ giống cây trồng, hoặc 01 phần mềm máy tính hoặc 01 tác phẩm thiết kế hoặc có 01 sản phẩm ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền công nhận, thương mại hóa hoặc chuyển giao.
[bookmark: _Hlk213325892]3. Hội đồng khoa học chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học căn cứ điều kiện và tiêu chí quy định tại Điều này để đánh giá, tham mưu cho Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xem xét quyết định việc công nhận, công nhận lại và dừng hoạt động của nhóm nghiên cứu tiềm năng.
4. Nhóm nghiên cứu tiềm năng sau khi được công nhận theo quy định tại Điều này được hưởng các quyền, trách nhiệm và chính sách ưu đãi quy định tại Điều 11 Nghị định này.

	Việc bổ sung nhóm nghiên cứu tiềm năng trong cơ sở giáo dục đại học tạo lộ trình phát triển bền vững cho các nhóm trẻ, chưa đủ điều kiện nhóm mạnh, đồng thời khuyến khích giảng viên trẻ, nhà khoa học trẻ và người học tham gia nghiên cứu. Cơ chế này linh hoạt, dựa trên Khung quy đổi sản phẩm, phù hợp với đặc thù các ngành có chu kỳ nghiên cứu dài và giúp các trường chủ động phát triển năng lực nghiên cứu nội bộ. Nhóm tiềm năng cũng là bước chuẩn hóa để nâng cấp thành nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy liên kết đào tạo – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại họ

	
	Điều 8. Tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu tiềm năng 
1. Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì, đạt tối thiểu là 15 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tiềm năng;
b) Có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa hoặc tư vấn, phản biện chính sách;
c) Có chỉ số trích dẫn khoa học cá nhân H-index từ 5 trở lên;
d) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bộ, cấp tỉnh hoặc 01 nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế hoặc hợp tác với doanh nghiệp có quy mô tương đương được nghiệm thu từ mức đạt trở lên trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm;
đ) Là tác giả của 01 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách tham khảo, 01 sách giáo trình;
e) Đã tham gia hướng dẫn thành công ít nhất 01 nghiên cứu sinh;
g) Đạt một trong các thành tích trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm:
g1) Là tác giả chính của ít nhất 05 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus;
g2) Là tác giả của ít nhất 01 sáng chế, hoặc 01 giải pháp hữu ích, hoặc 01 bằng bảo hộ giống cây trồng;
g3) Là tác giả của tác phẩm, sản phẩm sáng tạo, dự án thiết kế, công trình kiến trúc hoặc dự án công nghệ có tác động quốc tế hoặc trong nước được công nhận bởi tổ chức chuyên ngành uy tín;
g4) Là tác giả của công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt giải ba giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên.
2. Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng có thể được xem xét đặc cách công nhận nếu đã đạt giải thưởng quốc tế uy tín, giải nhất giải thưởng khoa học, công nghệ cấp bộ hoặc cấp tỉnh trở lên, hoặc được xác định là nhà khoa học trẻ tài năng, nhân tài khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 
3. Thành viên của nhóm nghiên cứu tiềm năng là giảng viên, người học hoặc nhà khoa học có năng lực nghiên cứu, đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Có định hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu tiềm năng và có cam kết tham gia hoạt động của nhóm;
b) Trong 05 năm gần nhất, đã có ít nhất một công trình khoa học công bố chung với trưởng nhóm hoặc một sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng, kết quả chuyển giao công nghệ, thử nghiệm sản xuất được thực hiện theo định hướng nghiên cứu của nhóm hoặc thực hiện cùng trưởng nhóm.

	

	Điều 8. Điều kiện thành lập và tiêu chí công nhận nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được thành lập và công nhận theo các điều kiện và tiêu chí sau đây:
1. Nhân lực tham gia nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm:    
a) Nhà khoa học trong nước và nước ngoài có uy tín cùng hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh tham gia theo hình thức cộng tác viên hoặc hình thức hợp tác phù hợp khác;      
b) Giảng viên, nghiên cứu viên và người học có cùng hướng nghiên cứu từ cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được hình thành và phát triển trên cơ sở các nhóm nghiên cứu sẵn có và đang hoạt động, đã được cơ sở giáo dục đại học quyết định xét chọn, công nhận, hỗ trợ về cơ chế và các nguồn lực để phát triển.
3. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học gồm trưởng nhóm, 5 thành viên chủ chốt trở lên và không hạn chế số lượng các thành viên. Thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 9 Nghị định này và không vi phạm một trong các hành vi bị cấm theo pháp luật về khoa học và công nghệ, không đang trong thời gian bị kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự.
4. Cơ sở giáo dục đại học là tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh có cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm phù hợp với hướng nghiên cứu chính của nhóm nghiên cứu mạnh; có hoạt động hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; đã hợp tác thành công với doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu khác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
5. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học có kế hoạch phát triển ổn định với đội ngũ nhân lực có trình độ và độ tuổi phù hợp; có kế hoạch gia tăng về số lượng và chất lượng các sản phẩm khoa học và công nghệ trong giai đoạn 5 năm; các hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh cần gắn kết với hoạt động của bộ môn, phòng thí nghiệm tại tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài.
[bookmark: _Hlk86673688]6. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học có định hướng nghiên cứu tiếp cận được các hướng nghiên cứu tiên tiến, hiện đại, có tính đột phá, liên ngành; có thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm; sản phẩm của nhiệm vụ nghiên cứu trong 5 năm đầu đáp ứng các tiêu chí sau đây:
a) Công bố ổn định và đạt mức trung bình mỗi năm ít nhất 10 bài báo trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) đối với khối ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ, ít nhất 10 bài báo trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS và Scopus đối với khối ngành khoa học xã hội và nhân văn; có sự gia tăng chất lượng các bài báo thông qua việc được đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ảnh hưởng và chỉ số trích dẫn cao; 
b) Xuất bản ít nhất 01 sách chuyên khảo hoặc 02 sách, giáo trình;
c) Đào tạo 05 tiến sĩ trong giai đoạn 5 năm thực hiện nhiệm vụ;
d) Được cấp trung bình mỗi năm ít nhất 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc 02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc 02 bằng bảo hộ giống cây trồng có tầm ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội; 
[bookmark: _Hlk86673830]đ) Chuyển giao ít nhất 05 công nghệ sản xuất hoặc thương mại hóa ít nhất 05 sản phẩm khoa học và công nghệ vào thực tiễn phục vụ cộng đồng hoặc có 01 sản phẩm khoa học và công nghệ quốc gia được công nhận trong giai đoạn 5 năm thực hiện nhiệm vụ.

	Điều 9. Điều kiện thành lập và tiêu chí công nhận nhóm nghiên cứu mạnh 
1. Điều kiện và tiêu chí chung
a) Có ít nhất 05 thành viên chủ chốt, trong đó trưởng nhóm là giảng viên cơ hữu làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học chủ trì. Trưởng nhóm và các thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Nghị định này và không vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Có gắn kết chặt chẽ trong hoạt động nghiên cứu với đơn vị chuyên môn, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì; các thành viên chủ chốt đã hoặc đang tham gia thực hiện ít nhất một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học hoặc hoạt động hợp tác liên đơn vị phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm hoặc sử dụng định kỳ phòng thí nghiệm chung của cơ sở giáo dục đại học;
c) Cơ sở giáo dục đại học chủ trì bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện hướng nghiên cứu chính của nhóm;
d) Có đề cương phát triển nghiên cứu 5 năm với định hướng nghiên cứu dài hạn được được cơ sở giáo dục đại học phê duyệt.
2. Điều kiện và tiêu chí về sản phẩm nghiên cứu 
Sản phẩm của nhóm nghiên cứu mạnh phải phù hợp với ngành, lĩnh vực chuyên môn và trong thời hạn 05 năm kể từ khi thành lập, nhóm phải đạt được tối thiểu 180 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này, đồng thời đáp ứng các chỉ tiêu sau:
a) Đào tạo ít nhất 05 tiến sĩ;
b) Xuất bản ít nhất 01 sách chuyên khảo hoặc ít nhất 02 chương sách chuyên khảo hoặc 02 sách giáo trình;
c) Đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau: 
c1) Có trung bình mỗi năm từ 10 bài báo khoa học trở lên được công bố trên các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus và có sự gia tăng hằng năm chất lượng công bố;
c2) Được cấp trung bình mỗi năm ít nhất 01 bằng độc quyền sáng chế hoặc 02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc 02 bằng bảo hộ giống cây trồng, 02 phần mềm máy tính hoặc 02 tác phẩm thiết kế, hoặc có 02 sản phẩm, mô hình, công nghệ được cơ quan có thẩm quyền công nhận, ứng dụng trong thực tiễn;
c3) Chuyển giao ít nhất 05 công nghệ hoặc thương mại hóa ít nhất 05 sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng hoặc phát triển kinh tế - xã hội trong 05 năm.
3. Hội đồng khoa học chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học căn cứ điều kiện và tiêu chí quy định tại Điều này để đánh giá, tham mưu cho Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xem xét quyết định việc công nhận, công nhận lại và dừng hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh.
4. Nhóm nghiên cứu mạnh sau khi được công nhận theo quy định tại Điều này được hưởng các quyền, trách nhiệm và chính sách ưu đãi quy định tại Điều 11 Nghị định này.

	Nghị định 109/2022/NĐ-CP, với các tiêu chí cứng nhắc và nặng về định lượng, đã tạo ra một số điểm nghẽn trong việc đánh giá và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh. Cụ thể, các tiêu chí này chủ yếu tập trung vào các sản phẩm khoa học truyền thống như bài báo quốc tế, sáng chế và chuyển giao công nghệ, gây khó khăn cho các lĩnh vực đặc thù như khoa học xã hội, nghệ thuật…. Nghị định cũng thiếu cơ chế minh bạch về đánh giá đóng góp tập thể và trao quyền tự chủ hạn chế cho các cơ sở giáo dục đại học. Để giải quyết những vấn đề này, dự thảo Nghị định thay thế đã có những bước tiến đột phá, mở rộng phạm vi sản phẩm khoa học bao gồm các sản phẩm ứng dụng thực tiễn, tạo ra cơ chế linh hoạt để quy đổi giá trị của các sản phẩm đặc thù ngành.  nhấn mạnh vai trò của các tổ chức chủ trì lập Hội đồng quy đổi sản phẩm để  giảm bớt áp lực về định lượng mà còn khuyến khích các nhóm nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có giá trị ứng dụng và thương mại cao, đề cao vấn đề minh bạch trong sản phẩm chung của nhóm.; bổ sung tiêu nhóm về lĩnh vực KHXH&NV  
Ghép điều 7 và Điều 8 Nghị định 109/2022 thành 1 Điều quy định chung về nhóm nghiên cứu, nhóm tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh nhằm, vì nếu để riêng thì có vẻ rời rạc, trong khi thực tế đây là một tiến trình phát triển: nhóm nghiên cứu → nhóm tiềm năng → nhóm nghiên cứu mạnh. Do đó, ghép lại sẽ vừa logic, vừa thuận tiện triển khai.


	Điều 9. Tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
1. Trưởng nhóm là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu từ mức đạt trở lên trong 5 năm gần nhất;
b) Là tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc 02 sách, giáo trình giảng dạy đại học;
c) Có chỉ số trích dẫn khoa học cá nhân H-index từ 10 trở lên (theo cơ sở dữ liệu Scopus);
[bookmark: _Hlk98311464]d) Là tác giả chính của ít nhất 10 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 02 sáng chế hoặc 05 giải pháp hữu ích, hoặc 02 bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc là tác giả của công trình khoa học và công nghệ đạt giải nhất giải thưởng cấp bộ, tỉnh hoặc Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;
đ) Đã hướng dẫn chính thành công ít nhất 02 nghiên cứu sinh;
e) Đã có kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong triển khai hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất thử nghiệm hoặc thương mại hóa thành công sản phẩm khoa học và công nghệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nước ngoài;
g) Có đủ sức khỏe đáp ứng theo quy định của pháp luật về lao động, còn đủ tuổi làm công tác chuyên môn ít nhất 5 năm tính đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động để hoàn thành định hướng nghiên cứu.
2. Đồng trưởng nhóm là nhà khoa học có uy tín được mời từ nước ngoài, chịu trách nhiệm về nội dung học thuật, có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của trưởng nhóm, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này hoặc đã đoạt giải thưởng quốc tế có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu.
3. Trưởng nhóm được đặc cách công nhận nếu là nhà khoa học đầu ngành được công nhận theo quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ hoặc đã đoạt giải thưởng quốc tế có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu tại điểm g khoản 1 Điều này.
4. Thành viên chủ chốt là giảng viên của cơ sở giáo dục đại học hoặc nghiên cứu viên của viện nghiên cứu trong nước, đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và có cam kết đăng ký tham gia nhóm nghiên cứu mạnh;
b) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên trong 5 năm gần nhất;
c) Có chỉ số trích dẫn khoa học cá nhân H-index từ 5 trở lên (theo cơ sở dữ liệu Scopus);
d) Là tác giả của 01 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách giáo trình giảng dạy đại học;
đ) Là tác giả chính của ít nhất 05 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc là tác giả của ít nhất 01 sáng chế hoặc 02 giải pháp hữu ích, hoặc 02 bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc là tác giả của công trình khoa học và công nghệ đạt giải ba giải thưởng cấp bộ, tỉnh trở lên hoặc Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; 
e) Đã hướng dẫn chính thành công ít nhất 01 nghiên cứu sinh;
g) Đã có kinh nghiệm hợp tác trong triển khai nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm tạo ra các sản phẩm khoa học được ứng dụng phục vụ cộng đồng và có ít nhất 01 hợp tác nghiên cứu với một nhóm nghiên cứu trong nước hoặc nước ngoài.
5. Thành viên chủ chốt là nhà khoa học có uy tín được mời từ nước ngoài, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại các điểm a, c, đ và e khoản 4 Điều này hoặc là nhà khoa học từ doanh nghiệp hoặc tổ chức khác đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại các điểm a, c, đ và g khoản 4 Điều này.
6. Thành viên chủ chốt được đặc cách công nhận nếu là nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng được công nhận theo quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ hoặc đã đoạt giải thưởng quốc tế có uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu.
7. Thành viên khác là giảng viên, nghiên cứu viên và người học của cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài đáp ứng đồng thời các tiêu chuẩn sau đây:
a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và có cam kết đăng ký tham gia nhóm nghiên cứu mạnh;
b) Đã có công trình khoa học công bố chung với trưởng nhóm hoặc các thành viên chủ chốt trên tạp chí khoa học quốc tế hoặc trên tạp chí khoa học uy tín trong nước.
8. Thành viên là nhà khoa học từ doanh nghiệp hoặc tổ chức khác cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại điểm g khoản 4 và điểm a khoản 7 Điều này.

	Điều 10. Tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh 
1. Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học chủ trì, đạt tối thiểu là 30 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Có trình độ tiến sĩ trở lên, thể hiện năng lực chuyên môn xuất sắc, khả năng tổ chức, kết nối, dẫn dắt nhóm nghiên cứu và có đóng góp nổi bật hoặc tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nghiên cứu của nhóm;
b) Có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu hoặc thương mại hóa hoặc tư vấn chính sách;
c) Có chỉ số trích dẫn khoa học cá nhân H-index từ 10 trở lên;
d) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp quốc gia hoặc 02 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bộ, cấp tỉnh hoặc 02 nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế hoặc hợp tác với doanh nghiệp có quy mô tương đương được nghiệm thu từ mức đạt trở lên trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm;
đ) Là tác giả của 01 sách chuyên khảo hoặc 02 chương sách chuyên khảo hoặc 02 sách giáo trình;
e) Đã tham gia hướng dẫn thành công ít nhất 02 nghiên cứu sinh;
g) Đạt một trong các thành tích trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm:
g1) Là tác giả chính của ít nhất 10 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus;
g2) Là tác giả của ít nhất 02 sáng chế, hoặc 05 giải pháp hữu ích, hoặc 05 bằng bảo hộ giống cây trồng;
g3) Là tác giả của 02 tác phẩm, sản phẩm sáng tạo, 02 dự án thiết kế, 02 công trình kiến trúc hoặc 02 dự án công nghệ có tác động quốc tế hoặc trong nước được công nhận bởi tổ chức chuyên ngành uy tín;
g4) Là tác giả của công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đạt nhất giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên; 
2. Đồng trưởng nhóm nghiên cứu mạnh (nếu có) là nhà khoa học, chuyên gia có uy tín được mời từ nước ngoài, có hướng nghiên cứu phù hợp và cam kết đồng chịu trách nhiệm học thuật với trưởng nhóm thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác và đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm c, e, g khoản 1 Điều này;
3. Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh được đặc cách công nhận nếu đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, giải thưởng quốc tế uy tín về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoặc được công nhận là Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng, nhân tài khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
4. Thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu mạnh đạt tối thiểu là 15 điểm theo Khung quy đổi sản phẩm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh và có cam kết đăng ký tham gia hoạt động của nhóm;
b) Đã có ít nhất 01 công trình khoa học công bố chung với trưởng nhóm hoặc thành viên chủ chốt khác trong 05 năm gần nhất; hoặc đã tham gia thực hiện, phát triển sản phẩm, mô hình ứng dụng, hợp tác nghiên cứu hoặc sản xuất thử nghiệm theo định hướng nghiên cứu của nhóm hoặc thực hiện cùng trưởng nhóm,  đã được áp dụng thực tiễn;
          c) Có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu, thương mại hóa hoặc tư vấn, phản biện chính sách;
          d) Có chỉ số trích dẫn khoa học cá nhân H-index từ 5 trở lên;
[bookmark: _Hlk213328218]đ) Đã chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bộ, cấp tỉnh hoặc nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế hoặc hợp tác với doanh nghiệp có quy mô tương đương được nghiệm thu từ mức đạt trở lên trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm;
e) Là tác giả của 01 chương sách chuyên khảo hoặc 01 sách tham khảo, 01 sách giáo trình;
g) Đã tham gia hướng dẫn thành công ít nhất 01 nghiên cứu sinh;
h) Đạt một trong các thành tích trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm xét công nhận nhóm:
h1) Là tác giả chính của ít nhất 05 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS), Scopus;
h2) Là tác giả của ít nhất 01 sáng chế, hoặc 01 giải pháp hữu ích, hoặc 01 bằng bảo hộ giống cây trồng;
h3) Là tác giả của tác phẩm, sản phẩm sáng tạo, dự án thiết kế, công trình kiến trúc hoặc dự án công nghệ có tác động quốc tế hoặc trong nước được công nhận bởi tổ chức chuyên ngành uy tín;
h4) Là tác giả của công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đạt giải ba giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên.
 5. Thành viên chủ chốt là nhà khoa học có uy tín được mời từ nước ngoài, phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại các điểm a, d, g, h khoản 4 Điều này hoặc là nhà khoa học từ doanh nghiệp hoặc tổ chức khác đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại các điểm a, c và h khoản 4 Điều này.
6. Thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu mạnh được đặc cách công nhận là tác giả của công trình hoặc sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đạt giải nhất giải thưởng khoa học, công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên, hoặc được công nhận là nhân tài khoa học và công nghệ, nhà khoa học trẻ tài năng theo quy định của pháp luật.
7. Thành viên khác của nhóm nghiên cứu mạnh là giảng viên, người học, nghiên cứu viên, chuyên gia trong nước và nước ngoài, đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
a) Có hướng nghiên cứu phù hợp với nhóm và cam kết tham gia nhóm;
b) Đã có ít nhất 01 công trình khoa học công bố chung với trưởng nhóm hoặc thành viên chủ chốt trong 5 năm gần nhất, hoặc đã có sản phẩm ứng dụng, hợp tác nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm được áp dụng trong thực tiễn.

	Nghị định 109/2022/NĐ-CP, với các tiêu chí cứng nhắc và nặng về định lượng, đã tạo ra một số điểm nghẽn trong việc đánh giá và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh. Cụ thể, các tiêu chí này chủ yếu tập trung vào các sản phẩm khoa học truyền thống như bài báo quốc tế, sáng chế và chuyển giao công nghệ, gây khó khăn cho các lĩnh vực đặc thù như khoa học xã hội, nghệ thuật…. Nghị định cũng thiếu cơ chế minh bạch về đánh giá đóng góp tập thể và trao quyền tự chủ hạn chế cho các cơ sở giáo dục đại học. Để giải quyết những vấn đề này, dự thảo Nghị định thay thế đã có những bước tiến đột phá, mở rộng phạm vi sản phẩm khoa học bao gồm các sản phẩm ứng dụng thực tiễn, tạo ra cơ chế linh hoạt để quy đổi giá trị của các sản phẩm đặc thù ngành.  nhấn mạnh vai trò của các tổ chức chủ trì lập Hội đồng quy đổi sản phẩm để  giảm bớt áp lực về định lượng mà còn khuyến khích các nhóm nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có giá trị ứng dụng và thương mại cao, đề cao vấn đề minh bạch trong sản phẩm chung của nhóm, bổ sung các tiêu chí đặc thù cho nhóm KHXH&NV  


	Điều 10. Chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
1. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng ưu đãi từ Nhà nước như sau:
a) Được ưu tiên xem xét đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; 
b) Được ưu tiên đề xuất bố trí vốn đầu tư các dự án đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm cho hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo lĩnh vực nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định của pháp luật về đầu tư công; 
c) Được ưu tiên cử thành viên tham gia các chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu trong nước và nước ngoài; được cử đi thực tập, làm việc có thời hạn để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ ở nước ngoài theo các chương trình, đề án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
d) Được hỗ trợ kinh phí để công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế hoặc giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng trong nước và nước ngoài, xuất bản công trình khoa học có giá trị cao về khoa học và thực tiễn theo các chương trình hoặc đề án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
đ) Được hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành ở trong nước và ngoài nước theo các chương trình, đề án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
e) Được xem xét hỗ trợ sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Được các thư viện, tổ chức thông tin khoa học và công nghệ công lập tạo điều kiện tiếp cận thông tin, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.
Các nội dung đã được hỗ trợ, tài trợ tại các điểm c, d và đ khoản này không được trùng lặp với các nội dung hỗ trợ, tài trợ khác từ ngân sách nhà nước.
2. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng ưu đãi từ cơ sở giáo dục đại học như sau: 
a) Được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, bố trí phòng làm việc và các phương tiện văn phòng cần thiết cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học hoạt động; được hỗ trợ tìm kiếm các nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và được giao trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm từ các nguồn đầu tư tìm kiếm được cho hoạt động nghiên cứu; được hỗ trợ kinh phí theo khả năng của cơ sở giáo dục đại học để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đã được phê duyệt;
b) Trưởng nhóm và thành viên chủ chốt là giảng viên cơ hữu của tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được giảm 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy hằng năm.

	Điều 11. Chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
1. Nhóm nghiên cứu tiềm năng trong cơ sở giáo dục đại học được ưu tiên xem xét đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp.
2. Trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng được giảm tối thiểu 40% định mức giờ chuẩn giảng dạy hằng năm.
3. Nhóm nghiên cứu mạnh được hưởng các ưu đãi từ Nhà nước, bao gồm:
a) Được ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ các quỹ quốc gia, bộ, ngành, địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Nhà nước;
b) Được ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia, các dự án thử nghiệm có kiểm soát, nhiệm vụ liên ngành, liên cơ sở giáo dục đại học và các dự án hợp tác quốc tế;
c) Được ưu tiên tham gia tư vấn, nghiên cứu, chuyển giao và tiếp nhận công nghệ đối với các dự án trọng điểm quốc gia;
d) Được ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và hạ tầng nghiên cứu theo lĩnh vực nghiên cứu của nhóm, phù hợp quy định của pháp luật;
đ) Được ưu tiên cử thành viên tham gia chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước; 
e) Được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài theo chương trình, đề án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
4. Nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng ưu đãi từ cơ sở giáo dục đại học như sau:
a) Được bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên, phòng làm việc và các phương tiện cần thiết; được hỗ trợ kinh phí theo khả năng của cơ sở giáo dục đại học để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đã được phê duyệt;
b) Được hỗ trợ tìm kiếm và huy động các nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và được giao trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm hình thành từ các nguồn đầu tư đó cho hoạt động nghiên cứu;
c) Trưởng nhóm được giảm tối thiểu 60% định mức giờ chuẩn giảng dạy hằng năm; thành viên chủ chốt là giảng viên của cơ sở giáo dục đại học chủ trì được giảm tối thiểu 40% định mức giờ chuẩn hàng năm.

	Điều 10 được sửa đổi, bổ sung nhằm cập nhật, đồng bộ với Luật KHCN&ĐMST 2025 và Dự thảo Luật Giáo dục đại học 2025, nhấn mạnh phát triển nhóm nghiên cứu theo năng lực, phân tầng ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh/tiềm năng, ưu tiên nghiên cứu cơ bản, công nghệ cao và chiến lược; bảo đảm cơ chế tự chủ, khuyến khích giảng viên tham gia nhiệm vụ quốc gia và quốc tế; quản lý, sử dụng tài sản và nguồn lực linh hoạt; đồng thời tinh gọn, tránh trùng lặp với các hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

	[bookmark: _Hlk75871445]Điều 11. Trách nhiệm và quyền của tổ chức chủ trì, trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
1. Trách nhiệm và quyền của tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
a) Hướng dẫn và hỗ trợ giảng viên cơ hữu đáp ứng đủ điều kiện trưởng nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này tập hợp nhân lực trong nước và nước ngoài để xây dựng thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm; 
b) Ban hành quy định ưu đãi để phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học, quy định ưu đãi về thu nhập và giờ giảng cho thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và đưa vào quy định trong quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm tuân thủ quy định và được công bố công khai;
c) Xây dựng dự toán ngân sách hằng năm trình cấp có thẩm quyền để xét duyệt và bố trí kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định;
d) Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh và gửi cơ quan quản lý cấp trên định kỳ hằng năm. 
2. Trách nhiệm và quyền của trưởng nhóm
[bookmark: _Hlk86252828]a) Xây dựng thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm trình tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh phê duyệt;
b) Xây dựng hồ sơ đề nghị tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh công nhận nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;
c) Tập hợp đội ngũ trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực chuyên môn có liên quan để phối hợp với các thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học thực hiện thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm đã được phê duyệt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đào tạo tiến sĩ, duy trì sự ổn định và gia tăng về số lượng và chất lượng của các sản phẩm khoa học và công nghệ hằng năm;
d) Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và của tổ chức, doanh nghiệp phối hợp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu; sử dụng các nguồn kinh phí được cấp theo đúng quy định để đạt được các sản phẩm đã cam kết trong thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển trong 5 năm; chịu trách nhiệm giải trình trước tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và cơ quan quản lý có liên quan;
đ) Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh với tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh định kỳ hằng năm; 
e) Được tự chủ trong việc thu hút các chuyên gia, nghiên cứu sinh, thực tập sinh tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; được thu nhận thành viên tham gia nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; được sử dụng và phân bổ các nguồn lực trong nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;
g) Được đề xuất với tổ chức chủ trì nhóm nghiên cứu mạnh, các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng các hướng nghiên cứu mới, các chương trình đào tạo mới; được phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;
h) Được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tương đương chính sách cho nhà khoa học đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.
3. Trách nhiệm và quyền của các thành viên
a) Tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ do trưởng nhóm phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước trưởng nhóm về hiệu quả công việc được phân công; tích cực tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ của cộng đồng khoa học trong nước và nước ngoài; 
b) Được đề xuất với trưởng nhóm về các hướng nghiên cứu và đào tạo mới; được khuyến khích phát hiện và giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, học viên, sinh viên xuất sắc tham gia nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học;
c) Thành viên chủ chốt được ưu tiên tham gia các chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu nước ngoài; được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ ở nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học theo các chương trình, đề án được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt;
[bookmark: _Hlk83734228]d) Thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học là giảng viên hoặc cam kết làm giảng viên được ưu tiên hỗ trợ kinh phí đào tạo nghiên cứu sinh theo các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước phê duyệt theo quy định;
đ) Đồng trưởng nhóm, thành viên chủ chốt là nhà khoa học nước ngoài được hưởng các ưu đãi theo quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

	Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học chủ trì, trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
1. Quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học chủ trì
a) Thiết lập cơ chế hỗ trợ việc công nhận và phát triển nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh;
b) Ban hành quy định về ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh;
c) Lập dự toán ngân sách hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với nhóm nghiên cứu mạnh;
d) Theo dõi, đánh giá và tổng hợp kết quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.
2.  Quyền và trách nhiệm của trưởng nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh 
a) Xây dựng thuyết minh định hướng nghiên cứu và kế hoạch phát triển 5 năm;
b) Tổ chức xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận nhóm;
c) Huy động đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài nước, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện;
d) Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ hằng năm với tổ chức chủ trì;
đ) Được tự chủ trong việc thu hút nhân lực, tiếp nhận thành viên và phân bổ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu;
e) Được hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tương đương chính sách đối với nhân tài khoa học và công nghệ.
3. Quyền và trách nhiệm của thành viên nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh 
a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ do trưởng nhóm phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện;
b) Được ưu tiên hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định nếu là giảng viên hoặc có cam kết trở thành giảng viên của cơ sở giáo dục đại học.

	Dự thảo mới khắc phục hạn chế của NĐ 109/2022 bằng cách tinh gọn, bỏ trùng lặp, tránh lặp lại chi tiết về cơ sở vật chất, phân bổ nguồn lực và báo cáo đã được quy định cụ thể trong Luật KHCN&ĐMST 2025 và các Nghị định hướng dẫn, đồng bộ Dự thảo Luật GDĐH 2025, bảo đảm cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục, quyền của trưởng nhóm trong quản lý nhân lực và nguồn lực. 

	Điều 12. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học
1. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học được bố trí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nguồn đầu tư phát triển và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo theo pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về đầu tư công và các quy định khác liên quan.
2. Cơ sở giáo dục đại học được hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện chính sách ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do nhà nước đặt hàng theo quy định. Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học có thể được cấp từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định. 
3. Cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền quản lý về ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục đại học tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học từ dự toán do cơ sở giáo dục đại học lập, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước
	
	

	Chương IV
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

	Chương IV
CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
	

	Điều 13. Hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ, ban hành quy chế khai thác tài sản trí tuệ đã được Nhà nước bảo hộ và sử dụng tài sản trí tuệ hợp pháp khác của cơ sở giáo dục đại học, trong đó:
a) Trường hợp tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì việc giao quyền sở hữu cho cơ sở giáo dục đại học và hoàn trả giá trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;
b) Trường hợp tài sản trí tuệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đóng góp của nhà tài trợ, cơ sở giáo dục đại học thỏa thuận với nhà tài trợ về việc giao quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu kết quả nghiên cứu và chia sẻ lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh khi kết quả nghiên cứu được ứng dụng.
2. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và các tài sản trí tuệ khác tạo ra từ ngân sách của cơ sở giáo dục đại học và từ ngân sách nhà nước mà cơ sở giáo dục đại học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

	Ghép với Điều 15. Chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
	Điều 13 về sở hữu trí tuệ và Điều 15 về chuyển giao công nghệ tại Nghị định 109/2022/NĐ-CP được ghép thành Điều 14 trong dự thảo Nghị định mới nhằm tạo khung pháp lý thống nhất và toàn diện cho việc quản lý, khai thác và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học. Việc này giúp liên kết quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tránh chồng chéo, đồng thời ưu tiên giảng viên, người học tham gia thương mại hóa. Nội dung được cập nhật theo Luật KHCN & ĐMST 2025 và Luật Chuyển giao công nghệ 2025, tăng cường quyền lợi, trách nhiệm, định giá tài sản trí tuệ và giám sát hiệu quả kinh tế – xã hội.

	Điều 14. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, người học trong cơ sở giáo dục đại học 
1. Giảng viên, nghiên cứu sinh được tạo điều kiện tham gia hoặc làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.
2. Học viên được tạo điều kiện tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.
3. Sinh viên được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
4. Cơ sở giáo dục đại học hướng dẫn và ưu tiên bảo đảm các nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học của người học; quy định mức chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, hỗ trợ học bổng và tài trợ nghiên cứu khoa học của học viên và nghiên cứu sinh; tạo điều kiện về thời gian để thu hút sinh viên, học viên tham gia nghiên cứu khoa học.
[bookmark: _Hlk53490417]5. Cơ sở giáo dục đại học quy định số giờ nghiên cứu khoa học cho giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; quy định chế độ ưu đãi cho giảng viên hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải thưởng khoa học và công nghệ các cấp. 
6. Cơ sở giáo dục đại học quy định chế độ khen thưởng, ưu đãi cho giảng viên và các hình thức khen thưởng, cấp học bổng cho người học có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

	Điều 13. Quyền, trách nhiệm và cơ chế thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của giảng viên, nghiên cứu sinh và người học
1. Quyền và trách nhiệm chung của giảng viên
a) Được bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện cần thiết để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn tài trợ trong và ngoài nước;
b) Được quy đổi kết quả nghiên cứu, hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp hoặc hợp tác với doanh nghiệp sang giờ chuẩn giảng dạy; được ghi nhận, được hưởng phụ cấp tăng thêm, khen thưởng và hưởng các lợi ích tương xứng theo kết quả, hiệu quả nghiên cứu;
c) Có trách nhiệm tích hợp kết quả nghiên cứu vào hoạt động đào tạo; hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học và giảng viên trẻ;
d) Có trách nhiệm công bố kết quả nghiên cứu, tuân thủ liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; minh bạch trong quản lý, sử dụng và phân chia lợi ích từ kết quả nghiên cứu theo quy định.
đ) Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cơ sở giáo dục đại học.
2. Quyền và trách nhiệm của giảng viên là giáo sư, phó giáo sư
Ngoài quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, giảng viên là giáo sư, phó giáo sư còn có các quyền và trách nhiệm sau:
a) Được ưu tiên bố trí điều kiện làm việc phù hợp với chuyên môn và định hướng nghiên cứu; được ưu tiên đặt hàng, giao chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp;
b) Được giảm tối thiểu 60% đối với giáo sư và 40% đối với phó giáo sư định mức giờ giảng chuẩn hằng năm để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trên cơ sở quy đổi khối lượng và kết quả nghiên cứu sang giờ giảng chuẩn theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;
c) Được tạm dừng giảng dạy tối đa 01 năm và được hưởng nguyên lương, phụ cấp để thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp hoặc phát triển mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở giáo dục đại học; chính sách này được áp dụng không quá 01 lần trong 05 năm;
d) Có trách nhiệm duy trì và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học và giảng viên trẻ.
3. Quyền và trách nhiệm của giảng viên có trình độ tiến sĩ dưới 40 tuổi
Ngoài các quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, giảng viên có trình độ tiến sĩ từ 40 tuổi trở xuống được cơ sở giáo dục đại học xem xét hỗ trợ kinh phí nghiên cứu trong 03 năm đầu kể từ khi được công nhận học vị tiến sĩ.
4. Quyền và trách nhiệm chung của người học 
a) Được tham gia  và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để triển khai hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học; 
b) Được sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và tham gia các nhóm nghiên cứu, dự án cộng đồng, chương trình ươm tạo;
c) Được hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu, hưởng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các lợi ích hợp pháp khác từ kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật;
d) Được cơ sở giáo dục đại học xem xét cấp học bổng, miễn giảm học phí, khen thưởng khi có thành tích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo xuất sắc;
đ) Có trách nhiệm tuân thủ liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp; tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
e) Có trách nhiệm tham gia công bố công trình khoa học trên tạp chí hoặc hội thảo chuyên ngành; 
g) Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cơ sở giáo dục đại học.
5. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh
Ngoài quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 4 điều này, nghiên cứu sinh còn có các quyền và trách nhiệm sau đây:
a) Được cơ sở đào tạo nghiên cứu sinh xem xét giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở; xem xét miễn hoặc giảm học phí, cấp học bổng, sinh hoạt phí theo quy định của Nhà nước hoặc theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;
b) Được ưu tiên làm trợ giảng hoặc trợ lý nghiên cứu và được hưởng thù lao tương xứng và điều kiện làm việc phù hợp;
c) Nghiên cứu sinh là giảng viên cơ hữu được cơ sở giáo dục đại học nơi công tác bảo đảm các chế độ bao gồm chi trả học phí, được giảm ít nhất 50% định mức giờ giảng chuẩn, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp khác theo quy định.
6. Ngoài quyền và trách nhiệm quy định tại khoản 4 điều này, học viên cao học được tạo điều kiện và ưu tiên tham gia nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sử dụng phòng thí nghiệm của cơ sở giáo dục đại học. 
7. Cơ sở giáo dục đại học ban hành cơ chế và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của giảng viên và người học
a) Cụ thể hóa quyền, trách nhiệm của giảng viên và người học; công khai các chính sách hỗ trợ, tiêu chí xét chọn, cơ chế giám sát và đánh giá kết quả, bảo đảm công bằng, minh bạch và phù hợp quy định của pháp luật;
b) Hỗ trợ giảng viên và người học trong công bố công trình khoa học, đăng ký bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu từ các nguồn hợp pháp, bao gồm quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học;
c) Thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng, minh bạch giữa cơ sở giáo dục đại học, giảng viên và người học đối với kết quả nghiên cứu và sản phẩm thương mại hóa;
d) Hình thành và phát triển mạng lưới sinh viên nghiên cứu, câu lạc bộ đổi mới sáng tạo, không gian sáng tạo, vườn ươm và các hoạt động hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên và giảng viên trẻ.

	Các quy định cũ của Nghị định 109/2022 chỉ mang tính tạo điều kiện chung, chưa nhấn mạnh vai trò trung tâm của giảng viên và người học trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Dự thảo mới tạo cơ sở pháp lý cho chính sách nhân lực đặc thù, tăng quyền lợi, ưu đãi, chế độ đãi ngộ, giảm định mức giờ giảng khi tham gia nghiên cứu, khuyến khích hợp tác với doanh nghiệp và quốc tế. Đồng thời, dự thảo hỗ trợ người học tham gia nghiên cứu, phát triển nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh vai trò GS, PGS, tiến sĩ dưới 40 tuổi, NCS, và thiết lập cơ chế giám sát, minh bạch, công bằng trong phân chia quyền lợi, khen thưởng, ghi nhận bằng tài chính và các lợi ích khác.

	Điều 15. Hoạt động chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học tăng cường phổ biến các kết quả nghiên cứu, giới thiệu thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc sống và sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
2. Cơ sở giáo dục đại học khuyến khích đơn vị trực thuộc và giảng viên, người học thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, hướng dẫn thủ tục pháp lý, ký kết hợp đồng, đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
3. Cơ sở giáo dục đại học được chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định, trừ kết quả khoa học và công nghệ thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

	[bookmark: _Hlk208826454]Điều 14. Quản lý, khai thác tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 
1. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.
2. Cơ sở giáo dục đại học thúc đẩy quản lý, khai thác quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thông qua
a) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ về quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu, công nghệ; xác định quyền sở hữu, cơ chế phân chia lợi ích giữa cơ sở giáo dục đại học, nhóm nghiên cứu, giảng viên và người học; ưu tiên giảng viên, người học tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
b) Ghi nhận và định giá tài sản trí tuệ, công nghệ theo giá trị hợp lý, căn cứ vào kết quả thẩm định giá, đề án thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc thỏa thuận giữa các bên liên quan, làm cơ sở góp vốn, hợp tác khai thác và phân chia lợi ích;
c) Tổ chức đánh giá tình trạng kỹ thuật, khả năng bảo hộ, giá trị công nghệ; xác định phương án và hình thức khai thác phù hợp như chuyển giao, cấp phép, góp vốn bằng tài sản trí tuệ, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu cơ bản và thương mại hóa;
d) Hướng dẫn tác giả là giảng viên, người học, nhà khoa học hoặc nhóm nghiên cứu thực hiện thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế; sử dụng Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ chi phí đăng ký, duy trì, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ;
đ) Hỗ trợ chuyển giao công nghệ vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do cơ sở giáo dục đại học, giảng viên hoặc người học thành lập, kết nối khai thác tài sản trí tuệ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của trường;
e) Giám sát việc sử dụng, khai thác và chuyển giao tài sản trí tuệ, bảo đảm tuân thủ pháp luật, quy chế nội bộ và thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của hoạt động khai thác, chuyển giao công nghệ.
3. Giảng viên, người học, nhà khoa học, nhóm nghiên cứu có quyền được ghi nhận quyền tác giả, đồng chủ sở hữu, được hưởng lợi ích từ việc khai thác, chuyển giao tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và có trách nhiệm khai báo, phối hợp trong việc đăng ký, định giá và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và của cơ sở giáo dục đại học.

	Điều 13 về sở hữu trí tuệ và Điều 15 về chuyển giao công nghệ được ghép thành Điều 14 nhằm tạo khung pháp lý thống nhất và toàn diện cho việc quản lý, khai thác và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học. Việc này giúp liên kết quyền sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tránh chồng chéo, đồng thời ưu tiên giảng viên, người học tham gia thương mại hóa. Nội dung được cập nhật theo Luật KHCN & ĐMST 2025 và Luật Chuyển giao công nghệ 2025, tăng cường quyền lợi, trách nhiệm, định giá tài sản trí tuệ và giám sát hiệu quả kinh tế – xã hội.

	 Điều 16. Hợp tác về khoa học và công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp ngoài cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học chủ động tìm hiểu nhu cầu đổi mới công nghệ và đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan, kết nối hợp tác nghiên cứu giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp, thỏa thuận và ký kết văn bản hợp tác với doanh nghiệp.
2. Cơ sở giáo dục đại học công lập được hợp tác với doanh nghiệp đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu chung, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung tại cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đầu tư công và các quy định có liên quan; tham gia ký kết hợp đồng tư vấn, thẩm định, giám định về công nghệ đối với dự án sản xuất mới, nhập khẩu công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo thoả thuận.
3. Cơ sở giáo dục đại học được nhận tài trợ bằng tiền hoặc trang thiết bị của doanh nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và khai thác theo thỏa thuận với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về tài trợ, viện trợ.
4. Cơ sở giáo dục đại học được góp vốn bằng tài sản trí tuệ để liên doanh, liên kết với doanh nghiệp ngoài cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và được chia lợi nhuận từ hoạt động liên doanh, liên kết theo quy định. Doanh nghiệp được chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ khi nhận chuyển giao công nghệ từ cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về chuyển giao công nghệ.
5. Cơ sở giáo dục đại học căn cứ các quy định về nghiên cứu khoa học của giảng viên để tính giờ nghiên cứu cho giảng viên tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp có hợp tác với cơ sở giáo dục đại học.
6. Doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để chi trả tiền công, thuê chuyên gia là giảng viên, học viên của cơ sở giáo dục đại học nhằm thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; chi thực hiện các hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ với cơ sở giáo dục đại học nhằm giải quyết các vấn đề khoa học cụ thể trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được Nhà nước khuyến khích ưu tiên hoặc theo các lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc cụm ngành, chuỗi sản xuất các sản phẩm mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp; chi thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu chung hoặc đặt hàng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cơ sở giáo dục đại học; chi thực hiện nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp tại cơ sở giáo dục đại học thông qua các hình thức ngắn hạn, dài hạn, thực tập, làm việc. Việc sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để thực hiện các nội dung trên được thực hiện theo quy định của quy chế quản lý và hoạt động của quỹ, quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và các quy định khác có liên quan.
7. Doanh nghiệp được đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu chung, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung tại cơ sở giáo dục đại học để hợp tác nghiên cứu cải tiến, phát triển công nghệ, ứng dụng và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới nhằm phát triển công nghệ của doanh nghiệp theo quy chế quản lý và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ và các quy định khác có liên quan.
8. Khuyến khích cán bộ kỹ thuật và quản lý có trình độ phù hợp của doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo, giảng dạy môn học chuyên ngành và các kỹ năng chuyên môn, hướng dẫn nghiên cứu, thực hành, thực tập tại cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích giảng viên của cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp. 

	      Điều 16. Hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp
1. Nguyên tắc hợp tác
a) Bảo đảm bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi; phù hợp chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của từng bên theo quy định của pháp luật;
b) Gắn kết nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hoạt động đào tạo phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, ngành, địa phương và định hướng phát triển kinh tế – xã hội quốc gia;
c) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của các bên tham gia hợp tác;
2. Vai trò và trách nhiệm của Nhà nước
a) Điều phối, kết nối cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp; hình thành và phát triển mạng lưới hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp ở cấp quốc gia và địa phương;
b) Bố trí và huy động ngân sách Nhà nước từ nguồn chi sự nghiệp, đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; 
c) Ưu tiên phê duyệt, tài trợ hoặc đồng tài trợ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sự tham gia của doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học;
d) Xây dựng, vận hành và phát triển nền tảng số và hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm kết nối chuyên gia, công bố bài toán công nghệ cần giải quyết và nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ của cơ sở giáo dục đại học;
đ) Thực hiện ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, bảo lãnh tín dụng, bảo hiểm rủi ro và ưu tiên trong mua sắm công đối với các sản phẩm công nghệ từ hợp tác giữa ba bên;
e) Hỗ trợ xây dựng và phát triển phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu xuất sắc, vườn ươm công nghệ, tổ chức trung gian chuyển giao công nghệ phục vụ liên kết đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp;
g) Sử dụng kết quả hợp tác nghiên cứu phục vụ hoạt động quản lý, hoạch định chính sách, phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
3. Vai trò và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học
a) Chủ động đề xuất, thiết kế và triển khai chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo với doanh nghiệp; công khai năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất và kết quả sẵn sàng chuyển giao trên nền tảng số của cơ sở giáo dục đại học;
b) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hạ tầng nghiên cứu, dịch vụ tư vấn, đào tạo nhân lực và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; 
c) Tạo điều kiện để người học tham gia nghiên cứu, thực hành, khởi nghiệp tại doanh nghiệp; gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;
d) Phát triển mô hình tích hợp đào tạo – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học;
đ) Tổ chức đào tạo nhân lực theo đặt hàng của doanh nghiệp, theo định hướng công nghệ mới và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật;
e) Tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập và nghiên cứu nếu đáp ứng quy định của pháp luật; giảng viên của cơ sở giáo dục đại học tham gia nghiên cứu, đào tạo hoặc thực tế tại doanh nghiệp được công nhận tương đương giờ giảng hoặc giờ nghiên cứu theo quy định;
g) Có trách nhiệm bố trí ít nhất 20% tổng kinh phí từ nguồn thu hợp pháp cho nhiệm vụ hợp tác theo thỏa thuận với các bên liên quan;
h) Được hưởng lợi ích từ kết quả hợp tác, bao gồm lợi nhuận, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 
4. Vai trò và nhiệm vụ của doanh nghiệp 
a) Chủ động đặt hàng, đồng tài trợ, đồng đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm tại cơ sở giáo dục đại học và sử dụng kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ cơ sở giáo dục đại học;
b) Cử chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng chương trình đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học, gắn với nhu cầu thị trường và phát triển công nghệ;
c) Tiếp nhận giảng viên, người học, nhà khoa học thực tập, nghiên cứu, làm việc trong môi trường sản xuất, kinh doanh;
d) Sử dụng ít nhất 30% kinh phí từ Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để chi cho các hoạt động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học;
đ) Được hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng, tiếp cận quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và các chính sách khuyến khích khác theo quy định của pháp luật khi hợp tác với cơ sở giáo dục đại học;
e) Được khai thác, ứng dụng kết quả hợp tác nghiên cứu để phát triển sản phẩm, dịch vụ, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và được chia sẻ lợi ích theo thỏa thuận hợp tác, phù hợp quy định pháp luật.
5. Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được chi cho hoạt động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học ở các nội dung sau:
a) Chi trả tiền công, thù lao, thuê chuyên gia, giảng viên, nhà khoa học tham gia hoạt động hợp tác; chi đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, phát triển nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại cơ sở giáo dục đại học;
b) Chi cho hợp tác nghiên cứu, mua công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phòng thí nghiệm, thiết bị phục vụ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học; 
c) Chi khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung;
d) Tài trợ, góp vốn hoặc đồng tài trợ với Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các dự án đổi mới sáng tạo;
đ) Chi quản lý, kiểm toán, giám sát, đánh giá hiệu quả và tác động của các hoạt động hợp tác với cơ sở giáo dục đại học.
6. Kết quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp là căn cứ đánh giá, xếp hạng, khen thưởng và ưu tiên trong xét chọn nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

	 Khi triển khai hợp tác với doanh nghiệp và địa phương, các cơ sở giáo dục đại học khi hợp tác với doanh nghiệp và địa phương còn gặp nhiều khó khăn như: hợp tác thiếu chiều sâu, chủ yếu mang tính hình thức, dừng lại ở các dự án nhỏ lẻ, chưa có nhiều đơn đặt hàng nghiên cứu lớn, dài hạn và hoạt động chuyển giao công nghệ chưa mở rộng quy mô; Hạn chế của Nghị định 109/2022 là tập trung hợp tác song phương giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp, chưa gắn kết chiến lược nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo với định hướng quốc gia, thiếu cơ chế tổng thể cho Nhà nước kết nối, điều phối và phát triển hạ tầng, nền tảng số.
Dự thảo mới kiến tạo mô hình “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp”, trong đó Nhà nước điều phối, hỗ trợ ngân sách, ưu đãi và phát triển hạ tầng, tạo cơ chế liên kết bền vững.
Cơ sở giáo dục đại học chủ động thiết kế hợp tác, công khai năng lực và kết quả trên nền tảng số, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy thương mại hóa.
Doanh nghiệp tham gia đặt hàng, đồng tài trợ, đào tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu, hưởng ưu đãi pháp lý và chia sẻ lợi ích, trong khi quỹ phát triển KHCN&ĐMST được sử dụng minh bạch và hiệu quả.
Kết quả hợp tác làm cơ sở xếp hạng, khen thưởng và ưu tiên nhiệm vụ KHCN&ĐMST, thúc đẩy giá trị khoa học, thương mại hóa và hình thành hệ sinh thái nghiên cứu – đổi mới sáng tạo bền vững.


	Điều 17. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học ban hành quy định hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên và người học, phát triển và hình thành văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.
2. Cơ sở giáo dục đại học hình thành và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của đơn vị mình, phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học khác phát triển mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
3. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình ươm tạo, chương trình đào tạo về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dành cho giảng viên và người học; hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và kết quả nghiên cứu của giảng viên và người học.
4. Cơ sở giáo dục đại học hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ để thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ đã được Nhà nước bảo hộ nhằm phát triển thị trường và huy động vốn từ thị trường, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
5. Cơ sở giáo dục đại học sở hữu bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích đã được Nhà nước bảo hộ được thành lập doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm khai thác, hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm theo quy định; ban hành quy chế và thực hiện quy định về chuyển nhượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân ngoài cơ sở giáo dục đại học để có nguồn tài chính tái đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công và các pháp luật khác có liên quan.
6. Cơ sở giáo dục đại học được liên kết với tổ chức, cá nhân thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học theo quy định để hình thành, phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung; phát triển mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia, cố vấn, tư vấn hỗ trợ các khóa huấn luyện, đào tạo, các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, quỹ hỗ trợ vốn đầu tư mạo hiểm; kết nối với mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo quy định.

	Điều 15. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học
1. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học là môi trường tích hợp giữa đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, nhằm thúc đẩy thương mại hóa tri thức, hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
2. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bao gồm trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian chuyển giao công nghệ, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, không gian sáng tạo dành cho giảng viên và người học, cùng mạng lưới cựu sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp đối tác.
3. Trung tâm đổi mới sáng tạo có trách nhiệm kết nối, điều phối và chuyển hóa các nguồn lực phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
4. Nhà nước khuyến khích phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học gắn với đào tạo nhân lực, nghiên cứu, thương mại hóa tri thức.
5. Cơ sở giáo dục đại học thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động sau: 
a) Ban hành quy chế vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quy định cơ chế phối hợp giữa các chủ thể, cơ chế đồng sở hữu và chia sẻ lợi ích minh bạch giữa cơ sở giáo dục đại học, giảng viên, người học và nhà đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật;
b) Sử dụng Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để hỗ trợ vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ươm tạo, xúc tiến thương mại, tư vấn pháp lý và đào tạo kỹ năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp cho giảng viên và người học;
c) Phát triển đội ngũ trung gian như giảng viên kiêm cố vấn, nhà quản trị công nghệ, điều phối viên đổi mới sáng tạo và xây dựng mạng lưới cố vấn gồm cựu sinh viên, nhà khoa học, doanh nhân, nhà đầu tư;
d) Tạo điều kiện, hỗ trợ giảng viên, người học, nhà khoa học tham gia, góp vốn, đồng sáng lập, quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong hệ sinh thái của cơ sở giáo dục đại học và bố trí, sắp xếp công việc hợp lý để đảm bảo không ảnh hưởng nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu;
đ) Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vườn ươm, quỹ đầu tư mạo hiểm; 

	Nghị định 109/2022 đã đặt nền móng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH), vai trò của CSGDĐH mới dừng ở mức hỗ trợ chứ chưa là “hạt nhân”, chưa khuyến khích mạnh mẽ giảng viên và người học tham gia khởi nghiệp, và cơ chế thương mại hóa, thu hút vốn đầu tư còn hạn chế, chưa cập nhật với Luật KHCN&ĐMST năm 2025 và Nghị quyêt 57/NQ-TW.
Dự thảo mới nâng đổi mới sáng tạo lên vị trí trung tâm trong cơ sở giáo dục đại học, tích hợp đào tạo – nghiên cứu – chuyển giao công nghệ – khởi nghiệp và nhấn mạnh thương mại hóa tri thức, đồng thời cập nhật Luật KHCN&ĐMST 2025, Luật Chuyển giao công nghệ 2025 và các nghị định hướng dẫn. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được vận hành minh bạch, bao gồm trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm, quỹ KHCN&ĐMST, mạng lưới cố vấn, tạo điều kiện cho giảng viên, người học tham gia, góp vốn, đồng sáng lập và quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhà nước và cơ sở giáo dục được quy định rõ vai trò hỗ trợ, kết nối, bố trí nguồn lực, cơ chế chia sẻ lợi ích, bảo đảm tính công bằng và thúc đẩy hợp tác bền vững, đồng thời phát triển nhân lực chất lượng cao và mạng lưới đổi mới sáng tạo liên kết quốc giakhẳng định CSGDĐH là “hạt nhân tri thức” kết nối đào tạo – nghiên cứu – thương mại hóa. Những sửa đổi này đồng bộ với Luật KH,CN&ĐMST 2025, Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 193/2025/QH15, thể chế hóa tinh thần tự chủ đại học, thúc đẩy thương mại hóa tri thức.

	Điều 18. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài về khoa học và công nghệ phù hợp với các hiệp định hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài, hoặc thỏa thuận hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với tổ chức, cá nhân nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Cơ sở giáo dục đại học lựa chọn đối tác nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm để hợp tác nghiên cứu, thực hiện các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tự chịu trách nhiệm về nội dung và phạm vi hợp tác, bảo đảm về an ninh chính trị và bí mật quốc gia; mời hoặc thuê chuyên gia nước ngoài tham gia nghiên cứu và đào tạo trình độ cao; hỗ trợ một phần học bổng cho giảng viên và người học, bồi dưỡng, trao đổi học thuật ở nước ngoài, hoặc hỗ trợ thù lao cho chuyên gia nước ngoài từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.
3. Cơ sở giáo dục đại học được hợp tác xây dựng phòng thí nghiệm giữa cơ sở giáo dục với đối tác nước ngoài gắn với việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định.
4. Cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công bố khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín; thúc đẩy nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới; chủ trì hoặc tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế trong một số lĩnh vực có thế mạnh và mời nhà khoa học nước ngoài cùng chủ trì; tổ chức mạng lưới phản biện quốc tế chuyên nghiệp và có uy tín, xuất bản kỷ yếu và ấn phẩm khoa học khác theo tiêu chuẩn quốc tế.
5. Cơ sở giáo dục đại học được mời chuyên gia và ký kết hợp đồng với nhà khoa học có uy tín, nghiên cứu sinh nước ngoài đến hợp tác, làm việc và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sĩ tại đơn vị; cử cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh ra nước ngoài học tập và nghiên cứu.
6. Cơ sở giáo dục đại học được sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để ký kết hợp đồng chuyên môn với chuyên gia là người nước ngoài; được nhận tài trợ bằng tiền hoặc trang thiết bị từ đối tác nước ngoài cho hoạt động khoa học và công nghệ và sử dụng theo thỏa thuận với đối tác theo quy định.
7. Cơ sở giáo dục đại học tạo điều kiện và cùng cán bộ, giảng viên ký kết hợp đồng chuyên môn, tham gia nhóm nghiên cứu của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài; chịu trách nhiệm về việc cử, quản lý cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động hợp tác, nghiên cứu với nước ngoài theo quy định. 


	Điều 17. Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Cơ sở giáo dục đại học được chủ động thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
2. Triển khai hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học
a) Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; được thành lập hoặc tham gia phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo chung theo quy định của pháp luật;
b) Tự chủ và tự chịu trách nhiệm về nội dung, thành phần khách mời, diễn giả trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn của cơ sở giáo dục đại học, ngoại trừ các lĩnh vực liên quan đến an ninh, quốc phòng, pháp luật;
c) Tự chủ và tự chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ, đặt hàng nghiên cứu từ phía nước ngoài bảo đảm không phương hại đến an ninh, an toàn và lợi ích quốc gia; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật;
d) Có cơ chế cấp kinh phí để hỗ trợ giảng viên, người học, thành viên nhóm nghiên cứu mạnh tham gia hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu, đào tạo, thực tập và khởi nghiệp sáng tạo ở nước ngoài;
đ) Tham gia các tổ chức, hiệp hội khu vực và quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; được đề xuất thành lập, tham gia hoặc liên kết với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài nước theo quy định của pháp luật.
3.  Chính sách của Nhà nước
a) Khuyến khích, hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các chương trình, quỹ hợp tác song phương, đa phương, dự án nghiên cứu chung, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế và chương trình trao đổi học giả;
b) Tạo điều kiện để cơ sở giáo dục đại học kết nối mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong nước thông qua mạng lưới đại diện khoa học và công nghệ của Việt Nam ở nước ngoài;
        c) Khuyến khích hình thành và triển khai hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài và doanh nghiệp quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
	Hạn chế Nghị định 109/2022: Quy định mang tính khuyến khích chung, rời rạc, chưa nhấn mạnh vai trò chủ động của cơ sở giáo dục đại học, giảng viên và người học; chưa có cơ chế đồng bộ về quyền lợi, trách nhiệm và kinh phí; hiệu quả khai thác mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp quốc tế hạn chế; chưa tích hợp đầy đủ với Luật GDĐH 2025 và Luật KHCN&ĐMST 2025.
Dự thảo Nghị định mới đã nhấn mạnh tự chủ, trách nhiệm và vai trò trung tâm của cơ sở giáo dục đại học trong hợp tác quốc tế; tạo cơ chế hỗ trợ kinh phí, trao đổi học thuật, tham gia mạng lưới quốc tế; khuyến khích hợp tác đa phương, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế và dự án nghiên cứu chung; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; cập nhật đầy đủ với Luật GDĐH 2025 và Luật KHCN&ĐMST 2025.


	Điều 19. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nâng cấp tạp chí khoa học theo hướng chuyển đổi số; tạo lập và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ; khai thác, sử dụng thông tin khoa học và công nghệ; phổ biến, trao đổi các nguồn thông tin khoa học và công nghệ; triển khai các nghiệp vụ thông tin khoa học và công nghệ.
2. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin, tham gia xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng, quản lý, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ khác bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất; thiết lập, triển khai các mạng thông tin khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng các trang thông tin và cổng thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; xây dựng thư viện điện tử, thư viện số; lưu giữ và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.
3. Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học phát triển khoa học giáo dục mở, có chính sách ưu đãi đối với giảng viên tham gia phát triển tài nguyên giáo dục mở, khóa học trực tuyến mở đại chúng, chuyển các kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước thành tài nguyên giáo dục mở.

	Điều 18. Hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Cơ sở giáo dục đại học triển khai hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu thập, lưu giữ, khai thác và phổ biến nguồn thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
2. Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được lưu giữ, công bố công khai, bảo đảm chất lượng, tính chính xác, minh bạch, và tuân thủ chuẩn mực học thuật, đạo đức nghiên cứu theo quy định của pháp luật.
3. Tạp chí khoa học của cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo nguyên tắc độc lập học thuật, liêm chính, khách quan; có hội đồng biên tập, quy trình phản biện độc lập; được đăng ký, quản lý và xếp hạng theo quy định của pháp luật.
4. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng quy định về chia sẻ thông tin, lưu trữ và xuất bản tạp chí khoa học; được ưu tiên sử dụng nguồn hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực xuất bản, phổ biến tri thức và hội nhập quốc tế trong hoạt động học thuật.
5. Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ cơ sở giáo dục đại học phát triển hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cấp tạp chí khoa học đạt chuẩn quốc tế, hợp tác học thuật trong nước và quốc tế, phục vụ phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.

	Hạn chế Nghị định 109/2022 là quy định mang tính khuyến khích, chưa nhấn mạnh vai trò trung tâm của cơ sở giáo dục đại học trong quản lý và phổ biến thông tin khoa học; thiếu cơ chế bảo đảm minh bạch, chất lượng dữ liệu; tạp chí khoa học chưa được chuẩn hóa và độc lập học thuật; chưa gắn kết hoạt động thông tin với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Dự thảo Nghị định mới đã mở rộng phạm vi sang thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đảm bảo lưu giữ, công bố công khai, minh bạch, tuân thủ chuẩn mực học thuật; tạp chí khoa học hoạt động độc lập, có hội đồng biên tập, phản biện; ưu tiên sử dụng Quỹ phát triển KHCN&ĐMST để nâng cao năng lực xuất bản và hội nhập quốc tế; gắn kết chặt chẽ với phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.



	Điều 20. Liêm chính học thuật trong cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học ban hành bộ quy tắc về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc trung thực, trách nhiệm, công bằng, minh bạch phù hợp với thực tiễn và theo thông lệ quốc tế. 
2. Cơ sở giáo dục đại học ban hành các quy định nội bộ, công cụ để kiểm soát, biện pháp xử lý vi phạm để ngăn chặn hành vi đạo văn, gian lận và bịa đặt trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

	Điều 19. Liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học 
1. Quyền và trách nhiệm của giảng viên, người học, nhà khoa học 
a) Tuân thủ các quy định pháp luật về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch theo quy định của pháp luật; 
b) Thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ, thẩm định, xét duyệt, bảo vệ kết quả nghiên cứu trong cơ sở giáo dục đại học, bao gồm luận văn, luận án, báo cáo nghiên cứu, đề tài, dự án và các sản phẩm khoa học đảm bảo kết quả khoa học được công bố trung thực;
c) Tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp do cơ sở giáo dục đại học tổ chức;
đ) Được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và thực hiện các biện pháp phòng ngừa xung đột lợi ích trong quá trình nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
2. Biện pháp thực hiện liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp của cơ sở giáo dục đại học
a) Ban hành và tổ chức thực hiện bộ quy tắc ứng xử về liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp, phù hợp với hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thông lệ quốc tế;
b) Thiết lập cơ chế kiểm soát, giám sát toàn bộ quá trình nghiên cứu và có chế tài xử  lý các vi phạm;
c) Lồng ghép nội dung về liêm chính khoa học và đạo đức nghiên cứu trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với giảng viên, người học, nhà khoa học và cán bộ quản lý;
d) Tư vấn, hỗ trợ giảng viên, người học, nhà khoa học trong việc tuân thủ liêm chính khoa học; khuyến khích áp dụng công cụ kiểm soát và bảo đảm đạo đức nghiên cứu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả.
3. Trách nhiệm và hình thức hỗ trợ của Nhà nước
a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cao năng lực về liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp cho giảng viên, người học, nhà khoa học và cán bộ quản lý;
b) Đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ và nguồn lực chuyên trách để thực hiện công tác giám sát, điều tra và xử lý vi phạm; tạo điều kiện trao đổi chuyên gia với nước ngoài để nâng cao chuẩn mực liêm chính khoa học theo thông lệ quốc tế.

	.Hạn chế Nghị định 109/2022 là quy định về liêm chính học thuật chung, chưa nêu rõ trách nhiệm của giảng viên, người học, nhà khoa học và thiếu cơ chế giám sát, đào tạo, hỗ trợ của Nhà nước.
Dự thảo mới mở rộng thành “liêm chính khoa học và đạo đức nghề nghiệp”, nhấn mạnh trách nhiệm cụ thể của các bên trong toàn bộ quá trình nghiên cứu.
Cơ sở giáo dục đại học có cơ chế kiểm soát, giám sát, đào tạo và tư vấn về liêm chính; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phòng ngừa xung đột lợi ích.
Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng giám sát, kết nối chuyên gia quốc tế, nâng cao chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.
Đã cập nhật Luật KHCN&ĐMST 2025 và Luật Giáo dục đại học 2025, tạo cơ sở pháp lý minh bạch, khả thi hơn.


	
	Điều 20. Cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
            1. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học, trong đó có dữ liệu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phục vụ công tác quản lý, tra cứu, phân tích, kết nối và đánh giá hoạt động trong lĩnh vực này. 
          Dữ liệu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm thông tin về tiềm lực, kết quả và các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
2. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đơn vị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Cơ sở giáo dục đại học vi phạm quy định về quản lý dữ liệu sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai danh sách các cơ sở giáo dục đại học vi phạm trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học.

	Hạn chế Nghị định 109/2022 là chưa đề cập vai trò cơ sở dữ liệu số, nền tảng số và công cụ số trong quản lý, chia sẻ và khai thác thông tin khoa học.
Dự thảo mới nhấn mạnh cơ sở giáo dục đại học triển khai nền tảng số để lưu trữ, quản lý, công bố kết quả nghiên cứu và kết nối chuyên gia, doanh nghiệp.
Công cụ số giúp minh bạch dữ liệu, theo dõi tiến độ nghiên cứu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ thương mại hóa kết quả.
Cơ sở dữ liệu tích hợp cập nhật theo Luật KHCN&ĐMST 2025 và Luật Giáo dục đại học 2025, đáp ứng quản lý, đánh giá và hợp tác trong nước, quốc tế.
Quy định mới tạo cơ sở pháp lý hiện đại, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo số hóa và minh bạch.

	
	Điều 21. Giám sát và đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Cơ sở giáo dục đại học thực hiện giám sát, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo định kỳ hoặc đột xuất, dựa trên dữ liệu, bằng chứng, tiêu chí định lượng và định tính phù hợp với đặc thù đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
2. Nội dung giám sát, đánh giá bao gồm:
a) Mức độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
b) Hiệu quả sử dụng nguồn lực, đặc biệt là ngân sách nhà nước, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
c) Tác động của hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với đào tạo, phát triển đội ngũ và phục vụ cộng đồng;
d) Đóng góp của cơ sở giáo dục đại học vào hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia;
đ) Việc thực hiện cung cấp, cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học.
3. Kết quả giám sát, đánh giá được tổng hợp trong báo cáo thường niên của cơ sở giáo dục đại học gửi cơ quan quản lý trực tiếp là căn cứ để xếp hạng, khen thưởng, điều chỉnh chính sách, phân bổ nguồn lực và hoạch định chiến lược phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 4. Cơ sở giáo dục đại học vi phạm nghĩa vụ giám sát, báo cáo hoặc cung cấp dữ liệu sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai danh sách các cơ sở giáo dục đại học vi phạm trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học  
 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục đại học; công khai kết quả kiểm tra, giám sát trên Cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học.

	Hạn chế Nghị định 109/2022 là chưa quy định giám sát, đánh giá hoạt động KHCN&ĐMST dựa trên dữ liệu minh bạch và cơ sở dữ liệu số.
Dự thảo Nghị định mới yêu cầu cơ sở giáo dục đại học giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất, tích hợp nền tảng số và tiêu chí định lượng – định tính.
Công cụ số giúp theo dõi tiến độ, giảm giấy tờ, minh bạch dữ liệu và đảm bảo kiểm tra, giám sát toàn diện.               Kết quả đánh giá được lưu trữ, tổng hợp và công khai trên hồ sơ số, phục vụ xếp hạng, khen thưởng và phân bổ nguồn lực.
Quy định mới cập nhật theo Luật KHCN&ĐMST 2025 và Luật Giáo dục đại học 2025, hiện đại hóa quản lý và đánh giá hoạt động nghiên cứu.


	Chương V
 ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

	Chương V
TÀI CHÍNH, QUỸ VÀ ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
	

	Điều 21. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 
1. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, bao gồm các nội dung sau đây:
a) Xây dựng phòng thí nghiệm tập trung, phòng thí nghiệm chuyên ngành, liên ngành hiện đại và đồng bộ; phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học;
b) Hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, khu làm việc chung trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học;
c) Số hóa thư viện trong cơ sở giáo dục đại học để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài;
d) Mua cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ; mua công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài theo quy định;
đ) Các nội dung khác theo quy định.
2. Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ đối với cơ sở giáo dục đại học công lập đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Là cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; cơ sở giáo dục đại học có nhóm nghiên cứu mạnh được công nhận theo Nghị định này; cơ sở giáo dục đại học đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các lĩnh vực ưu tiên của công nghiệp 4.0; 
b) Là cơ sở giáo dục đại học có phòng thí nghiệm trọng điểm dùng chung liên ngành, liên trường, kết nối hiệu quả và gắn với năng lực thực tế của đơn vị; cơ sở giáo dục đại học có ứng dụng khoa học và công nghệ tạo ra các sản phẩm mới, có khả năng thương mại hóa cao hoặc có các phòng thí nghiệm bộ môn tăng cường nghiên cứu cơ bản phục vụ đào tạo sinh viên ngành sư phạm;
c) Là cơ sở giáo dục đại học có ảnh hưởng quan trọng đến phát triển vùng và địa phương, có đủ năng lực và điều kiện hạ tầng khoa học và công nghệ giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng hoặc có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng;
d) Là cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên hoặc có các nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến sản phẩm quốc gia. 
	Điều 22. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
        1. Nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật; ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng các yêu cầu sau:
        a) Có ngành, lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu trọng điểm được Nhà nước ưu tiên; có nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo có năng lực nghiên cứu, phát triển hoặc chuyển giao công nghệ, phục vụ trực tiếp đào tạo và nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên;
        b) Có năng lực kết nối, hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức quốc tế, gắn hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với đào tạo nhân lực chất lượng cao;
         c) Có khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công tư và các nguồn vốn hợp pháp khác, bảo đảm khai thác, chia sẻ và sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, trang thiết bị, dữ liệu;
	d) Có năng lực quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hiệu quả phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, bảo đảm hiệu quả đầu tư, duy trì ổn định.
          2. Nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học
	a) Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với chiến lược phát triển của cơ sở, trong đó ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh và hạ tầng phục vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nhân lực trình độ cao;
           b) Chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp như vốn đối ứng, hợp tác công tư, tài trợ, viện trợ và nguồn thu từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đầu tư phát triển phòng thí nghiệm, vườn ươm công nghệ, không gian đổi mới sáng tạo, cơ sở dữ liệu và hạ tầng số phục vụ nghiên cứu và đào tạo;
           c) Tham gia các chương trình đầu tư đồng tài trợ của Nhà nước hoặc tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển phòng thí nghiệm hiện đại, nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu liên ngành và hạ tầng đổi mới sáng tạo;
           d) Xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, khai thác, duy trì, bảo dưỡng và sử dụng phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích công nhận chuẩn quốc tế, tăng cường chia sẻ, sử dụng chung và hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước.
           3. Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học được xây dựng phù hợp với kế hoạch tổng thể 5 năm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Nhà nước và nhu cầu đào tạo, nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học.

	Hạn chế Nghị định 109/2022 là chỉ liệt kê danh mục đầu tư cơ sở vật chất mà chưa nhấn mạnh huy động, xã hội hóa nguồn lực và gắn kết chiến lược phát triển khoa học – công nghệ với đổi mới sáng tạo.
Dự thảo Nghị định mới mở rộng đầu tư hạ tầng đổi mới sáng tạo, vườn ươm công nghệ, không gian sáng tạo và trung tâm nghiên cứu, yêu cầu kế hoạch chiến lược 5 năm, huy động nguồn lực ngoài ngân sách, quản lý minh bạch, hiệu quả và cập nhật theo Luật KHCN&ĐMST 2025 và Luật Giáo dục đại học 2025.


	Điều 22. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học
1. Cơ sở giáo dục đại học thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học được hình thành từ các nguồn sau đây:
a) Kinh phí trích từ nguồn thu học phí; 
b) Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hiến, tặng của cựu sinh viên hoặc của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
c) Các nguồn thu hợp pháp khác.
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học được chi cho các nội dung sau đây:
a) Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp không sử dụng ngân sách nhà nước; đối ứng nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp bộ và tương đương trở lên có sử dụng ngân sách nhà nước;
b) Hỗ trợ các loại hình nhóm nghiên cứu, giảng viên công bố kết quả nghiên cứu, đăng ký sở hữu trí tuệ, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và nước ngoài, mua tài liệu khoa học; mua bản quyền, cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ; mua quyền sở hữu và sử dụng công nghệ; mời chuyên gia tham dự hội nghị, hội thảo; hỗ trợ thù lao hợp đồng thuê khoán chuyên môn được ký kết với chuyên gia; hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ; hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp của người học và giảng viên;
c) Chi khen thưởng các giảng viên cơ hữu và người học có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đoạt giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước, quốc tế;
[bookmark: _Hlk111043856]d) Chi thưởng ít nhất bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp (sau đây gọi là mức lương bình quân) cho tác giả chính bài báo là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học được công bố trên tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS; chi thưởng ít nhất 05 lần mức lương bình quân cho tác giả 01 sáng chế và chi thưởng ít nhất 03 lần mức lương bình quân cho tác giả 01 giải pháp hữu ích hoặc 01 giống cây trồng; chi thưởng cho tác giả chính bài báo được công bố trên tạp chí trong danh mục Scopus với mức chi do cơ sở giáo dục đại học quyết định;
đ) Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật, sửa chữa, mua sắm và duy tu bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện làm việc, tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển khoa học và công nghệ; 
e) Tài trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ; hỗ trợ học bổng cho học viên và nghiên cứu sinh; 
g) Tài trợ kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này;
h) Thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân tài trợ, đặt hàng theo thỏa thuận với nhà tài trợ;  
i) Thực hiện hoạt động đầu tư, đối ứng vốn đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
k) Thực hiện thuê tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài để tư vấn, quản lý hoạt động đầu tư của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; thực hiện ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 
l) Thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khác của cơ sở giáo dục đại học.
4. Cơ sở giáo dục đại học ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ và có trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ theo đúng mục đích thành lập quỹ.

	Điều 24. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực ngoài ngân sách
1. Cơ sở giáo dục đại học thành lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây gọi là Quỹ) theo quy định của pháp luật. 
2. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học hoạt động theo các nguyên tắc sau:
        a) Là tổ chức tài chính nội bộ, độc lập với ngân sách nhà nước và các quỹ khác; do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập, tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, công khai, minh bạch;
b) Sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác để hỗ trợ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;
c) Hoạt động đúng mục đích, hiệu quả và được áp dụng cơ chế chấp nhận rủi ro đặc thù.
3. Nguồn hình thành Quỹ gồm:
a) Trích lập từ các nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học, bao gồm học phí, dịch vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trong đó tối thiểu 5% tổng thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học nói chung và tối thiểu 8% đối với đại học quốc gia, đại học vùng hoặc cơ sở có đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ cao;
b) Phần chênh lệch thu lớn hơn chi, lợi nhuận từ hoạt động nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu;
c) Tài trợ, viện trợ, hiến tặng, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
4. Nội dung chi của Quỹ gồm:
a) Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở; đối ứng cho các nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước; tạm ứng kinh phí cho nhiệm vụ đã được phê duyệt nhưng chưa được cấp kinh phí; hỗ trợ nhóm nghiên cứu, giảng viên, người học, nhà khoa học có thành tích xuất sắc;
b) Mua sắm, duy tu, sửa chữa trang thiết bị nghiên cứu, phát triển cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; tổng chi cho nội dung này không vượt quá 30% tổng kinh phí hằng năm của Quỹ;
c) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiên cứu; hỗ trợ hội nghị, hội thảo, công bố quốc tế, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn pháp lý, định giá, thẩm định công nghệ, phục vụ thương mại hóa và đầu tư;
d) Cho vay ưu đãi, đồng tài trợ hoặc bảo lãnh tín dụng cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, ý tưởng đổi mới sáng tạo;
đ) Khen thưởng công bố quốc tế, sáng chế, giải pháp hữu ích, công trình khoa học có giá trị, giải thưởng khoa học uy tín;
e) Đặt hàng, thuê ngoài hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo;
f) Phát triển sản phẩm mẫu, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ; góp vốn bằng công nghệ, tài sản trí tuệ hoặc kết quả nghiên cứu để hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, liên doanh, liên kết trong và ngoài nước;
g) Chi phí quản lý Quỹ, bao gồm vận hành, kiểm toán, kế toán, công bố thông tin, đánh giá hiệu quả và giám sát sử dụng Quỹ, các nội dung khác phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định nội bộ.
5. Quyền và trách nhiệm của Quỹ
a) Được sử dụng một phần tổng nguồn hình thành Quỹ hằng năm để đầu tư rủi ro, góp vốn, cho vay ưu đãi hoặc cùng đầu tư với tổ chức, cá nhân vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
b) Được hạch toán độc lập, có báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động hằng năm gửi cơ quan chủ quản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch;
c) Thực hiện kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và kiểm toán độc lập định; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
6. Huy động vốn ngoài ngân sách nhà nước
a) Cơ sở giáo dục đại học được chủ động huy động nguồn ngoài ngân sách hợp pháp để bổ sung Quỹ, đồng đầu tư hoặc bảo lãnh dự án khởi nghiệp sáng tạo, tuân thủ pháp luật và thỏa thuận với nhà tài trợ;
b) Nhà đầu tư, nhà tài trợ được hưởng ưu đãi thuế, tín dụng và hỗ trợ tài chính theo quy định.
7. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học
a) Ban hành quy chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ, bao gồm tiêu chí xét duyệt dự án, cơ chế phân bổ vốn, giám sát, thẩm định đầu tư, quản lý rủi ro, phòng ngừa xung đột lợi ích, công khai tài chính;
c) Thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá định kỳ hoạt động của Quỹ, bảo đảm Quỹ vận hành đúng mục tiêu, công khai, minh bạch và hiệu quả
	
Quỹ phát triển KH&CN tại Nghị định 109/2022 chưa khuyến khích huy động vốn ngoài NSNN; nội dung chi chủ yếu cho nghiên cứu – công bố, chưa thực sự thúc đẩy thương mại hóa và khởi nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học gặp khó khắn trong triển khai thực hiện.
Dự thảo bổ sung đã trao quyền tự chủ hoàn toàn cho CSGDĐH trong thành lập, vận hành và đánh giá Quỹ; quy định rõ mức trích tối thiểu từ học phí, bổ sung nguồn thu từ lợi nhuận nghiên cứu – chuyển giao và vốn đầu tư xã hội; khuyến khích huy động vốn ngoài NSNN kèm ưu đãi thuế – tín dụng; mở rộng nội dung chi cho thương mại hóa, khởi nghiệp, bảo lãnh tín dụng, đồng tài trợ; đặc biệt bổ sung cơ chế quỹ đầu tư mạo hiểm trong trường đại học.
Dự thảo mới khắc phục cơ bản vướng mắc của NĐ 109/2022, tạo hành lang pháp lý hiện đại, thông thoáng, đồng bộ với Luật KH,CN&ĐMST 2025 và Luật GDĐH 2018. Đây là bước tiến quan trọng giúp CSGDĐH tự chủ tài chính thực chất, khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy thương mại hóa, khởi nghiệp và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.



	Điều 23. Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và nguồn sự nghiệp khác theo quy định;
b) Nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước của cơ sở giáo dục đại học bao gồm nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp, nguồn thu dịch vụ khác hỗ trợ hoạt động đào tạo, hoạt động kinh doanh, phục vụ cộng đồng, đầu tư tài chính (nếu có) và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật; 
c) Tài trợ, viện trợ, hiến, tặng của cựu sinh viên hoặc của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cho hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Chi ngân sách nhà nước cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học công lập gồm các nội dung sau đây: 
a) Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: Tài trợ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, các chính sách ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học tại Điều 10 Nghị định này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; hỗ trợ kinh phí công bố bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo và đổi mới công nghệ; hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng tạp chí khoa học để gia nhập hệ thống trích dẫn khu vực và quốc tế; chi cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất - kỹ thuật và trang thiết bị; mua cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài; chi thưởng bằng mức lương thấp nhất bình quân cho công bố khoa học có giá trị, bằng 03 lần mức lương bình quân cho 01 sáng chế, bằng 02 lần mức lương bình quân cho 01 giải pháp hữu ích hoặc 01 giống cây trồng; chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ và chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ khác theo quy định;
b) Từ nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ: Chi cho dự án phòng thí nghiệm đầu tư tập trung, phòng thí nghiệm chuyên ngành, liên ngành, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án số hóa thư viện trong cơ sở giáo dục đại học và dự án đầu tư phát triển khoa học công nghệ khác;
c) Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Cấp học bổng, học phí, chi phí cho nghiên cứu sinh là giảng viên hoặc cam kết là giảng viên theo các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Nhà nước theo quy định;
d) Từ nguồn sự nghiệp khác: Các nội dung đầu tư cho khoa học và công nghệ có thể bố trí phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các quy định khác có liên quan.
Các nội dung tài trợ, hỗ trợ không được trùng lặp với các tài trợ, hỗ trợ khác từ nguồn ngân sách nhà nước. 
3. Chi ngân sách nhà nước cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học tư thục gồm các nội dung sau đây:
a) Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: Tài trợ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ do Nhà nước đặt hàng; hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ, khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ khác theo các chương trình hoặc đề án của Nhà nước; 
b) Từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Cấp học bổng, học phí, chi phí cho nghiên cứu sinh là giảng viên hoặc cam kết là giảng viên theo các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Nhà nước cho cơ sở giáo dục đại học tư thục theo quy định.
Nội dung tài trợ, hỗ trợ được quy định tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này không được trùng lặp với các tài trợ, hỗ trợ đã hoặc đang thực hiện bằng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo hoặc nguồn kinh phí khác của Nhà nước. 
4. Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học cho các nội dung tại khoản 3 Điều 22 Nghị định này. 
5. Cơ sở giáo dục đại học ban hành quy định về tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học trong quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo phân cấp tự chủ đại học, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, khoa học và công nghệ, đầu tư công, giáo dục, giáo dục đại học và được công bố công khai.

	Điều 23. Ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học công lập được bảo đảm theo kế hoạch chi ngân sách sự nghiệp hằng năm, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn và định hướng ưu tiên của Nhà nước.
2. Ngân sách nhà nước được quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật, trong đó:
a) Ưu tiên cho cơ sở giáo dục đại học có nhóm nghiên cứu mạnh, kết quả khoa học xuất sắc, năng lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu và liên kết hiệu quả với doanh nghiệp;
b) Đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp bộ trở lên, trong tổng kinh phí thực hiện, ít nhất 30% kinh phí chi trả tiền công, thù lao chuyên gia được bố trí để sử dụng cho tổ chức, cá nhân ngoài cơ sở giáo dục đại học chủ trì hoặc doanh nghiệp phối hợp.
3. Nguồn tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước từ các nguồn sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, sự nghiệp giáo dục và đào tạo, và nguồn đầu tư phát triển;
b) Nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách, bao gồm: dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác công tư, tài trợ, viện trợ, hiến tặng, vốn đầu tư cho đổi mới sáng tạo, và các khoản đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
4. Ngân sách nhà nước chi cho các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được sử dụng cho các mục tiêu đặc thù sau:
a) Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, bao gồm giáo sư, phó giáo sư, nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh, đào tạo nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, kỹ sư trẻ;
b) Hỗ trợ đổi mới công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, định giá và khai thác tài sản trí tuệ;
c) Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm vườn ươm, quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức kết nối, đào tạo, huấn luyện, xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế;
d) Chi thưởng cho cá nhân, tập thể có công bố quốc tế đặc biệt xuất sắc, sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp bằng hoặc đạt giải thưởng khoa học và công nghệ uy tín trong nước và quốc tế, với mức thưởng tối thiểu là 03 lần mức lương tối thiểu vùng đối với công bố quốc tế đặc biệt xuất sắc hoặc giải pháp hữu ích, 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với sáng chế; cơ sở giáo dục đại học được quyết định mức thưởng cao hơn, tự chủ quy định tiêu chí, danh mục tạp chí uy tín và áp dụng hệ số khuyến khích đối với nhà khoa học trẻ, nữ tác giả, công bố có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc thuộc danh mục do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.
5. Cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập
a) Tự chủ quản lý, sử dụng kinh phí; tạm ứng linh hoạt cho các nhiệm vụ đã được phê duyệt; phân phối thu nhập tăng thêm từ phần tiết kiệm hợp pháp hoặc vượt dự toán;
b) Phân bổ tối đa 20% kinh phí trực tiếp từ ngân sách nhà nước cấp cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để chi cho quản lý, hậu kiểm, tư vấn, đánh giá hiệu quả và các hoạt động khác;
c) Sử dụng nguồn lực và lợi nhuận từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngoài ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị; hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo, thương mại hóa, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;
d) Hưởng các ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật;
đ) Quản lý nhiệm vụ sử dụng ngân sách theo cơ chế hậu kiểm; áp dụng cơ chế khoán chi theo sản phẩm hoặc từng phần khi được phê duyệt;
e) Khuyến khích thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước từ Quỹ hoặc nguồn thu hợp pháp khác; lập dự toán, quản lý và quyết toán theo quy định nội bộ;
g) Thực hiện giám sát độc lập hoặc kiểm toán nội bộ để bảo đảm hiệu quả, minh bạch;
h) Ban hành và thực hiện quy chế nội bộ về quản lý tài chính, mua sắm, hậu kiểm, quản lý rủi ro và công khai tài chính.

	Quy định mới được xây dựng nhằm đồng bộ với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Nghị quyết 193/2024/QH15 và khắc phục bất cập của Điều 23 Nghị định 109/2022/NĐ-CP. Điểm mới quan trọng là bổ sung nguyên tắc phân bổ ngân sách dựa trên chất lượng, hiệu quả và tác động kinh tế – xã hội, và áp dụng cơ chế hậu kiểm, chấp nhận rủi ro hợp lý. Đồng thời, dự thảo mở rộng phạm vi huy động nguồn lực tài chính từ tài trợ, viện trợ, quỹ phát triển khoa học, hợp tác công – tư và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; bổ sung các cơ chế chi khuyến khích như hỗ trợ công bố quốc tế, đăng ký sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cấp tạp chí khoa học, thưởng theo giá trị công bố, sáng chế; tăng quyền tự chủ tài chính cho cơ sở giáo dục đại học trong quản lý, sử dụng nguồn thu và tái đầu tư cho đổi mới sáng tạo; đồng thời thiết lập cơ chế giám sát độc lập, minh bạch và trách nhiệm giải trình để bảo đảm hiệu quả, liêm chính trong quản lý tài chính khoa học – công nghệ. Đồng thời ghép nội dung về quản lý sử dụng ngân sách tại ĐIều 24 Nghị định cũ vào Điều về ngân sách để tinh gọn, trascnh trùng lặp với quy định tại Luật KHCN&ĐMST 2025 và Nghị định quy định về cơ chế tài chính trong hoạt động KHCN&ĐMST

	    Điều 24. Quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước, một phần từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
a) Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, việc lập dự toán ngân sách, quản lý tài chính, tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ và thủ tục thanh quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đồng khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, về khoa học công nghệ, về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định liên quan;
b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc phương thức khoán chi từng phần theo quy định;
c) Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng một phần kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục đại học cần xác định rõ nội dung sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước để áp dụng các quy định cho phù hợp. 
Quy trình lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng theo quy định tại điểm a khoản này; quy trình lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí ngoài ngân sách nhà nước áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
a) Cơ sở giáo dục đại học được đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoặc từ nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở cấp đăng ký;
b) Quy trình lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước được áp dụng theo quy định về tài chính của cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ; trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi, cơ sở giáo dục đại học quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
4. Việc quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện riêng biệt và báo cáo đầy đủ với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

           
	
	

	
	Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	

	Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Hướng dẫn việc đề xuất, hình thành và phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học; phát triển mạng lưới chuyên gia, cố vấn, tư vấn cho khởi nghiệp sáng tạo, kết nối với Mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học khai thác cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thử nghiệm, không gian sẵn có của các cơ sở giáo dục đại học phục vụ hoạt động của các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
3. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học theo thẩm quyền.

	 Điều 25. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Nghị định; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện theo thẩm quyền và phối hợp với các bộ, ngành liên quan;
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng và đánh giá hiệu quả ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học;
b) Hướng dẫn, giám sát thực hiện liêm chính khoa học, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; kết nối cơ sở giáo dục đại học với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia;
c) Hướng dẫn quy trình định giá, sử dụng tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu được đầu tư bằng ngân sách nhà nước; công nhận tổ chức đánh giá chuyên nghiệp về định giá tài sản trí tuệ theo quy định của  pháp luật;
d) Hướng dẫn cơ chế tài chính đặc thù, cơ chế khoán chi, cơ chế kiểm toán, công khai báo cáo tài chính, quản lý Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.
3. Bộ Tài chính
a) Chủ trì thẩm định, phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm; tích hợp chi cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học vào kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia;
b) Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học.
4. Các bộ, ngành liên quan là cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học
a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực quản lý;
b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng, đặt hàng, triển khai chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với cơ sở giáo dục đại học phục vụ yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực;
c) Bố trí nguồn lực và hướng dẫn thực hiện cơ chế khen thưởng đối với công bố quốc tế đặc biệt xuất sắc, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và các giải thưởng khoa học, công nghệ uy tín của cơ sở giáo dục đại học trực thuộc.
[bookmark: _GoBack]5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Tổ chức, phối hợp và hỗ trợ triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo quy định tại Nghị định này; đồng đầu tư, đặt hàng nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan;
b) Tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục hành chính để cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thuận lợi trong thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ.
6. Doanh nghiệp và tổ chức khoa học, công nghệ
a) Tham gia, phối hợp và thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này khi hợp tác với cơ sở giáo dục đại học; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan có thẩm quyền;
b) Tham gia cùng Nhà nước và cơ sở giáo dục đại học trong cơ chế chia sẻ rủi ro tài chính đối với các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hợp tác; báo cáo về sử dụng nguồn vốn và kết quả triển khai.
7. Cơ sở giáo dục đại học
a) Rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh quy chế, quy định nội bộ để thực hiện Nghị định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực;
b) Xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với chiến lược phát triển tổng thể của cơ sở giáo dục đại học;
c) Chủ động tổ chức, thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quản lý, khai thác và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật;
d) Bố trí, quản lý kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thành lập và vận hành Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:
đ) Tự chủ sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo;
e) Ban hành tiêu chí, quy trình công nhận và cơ chế hỗ trợ nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh; tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động nhóm nghiên cứu;
g) Thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ giảng viên và người học tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp;
h) Cập nhật dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đơn vị vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành giáo dục đại học;
i) Tổ chức giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
k) Tăng cường hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường - Nhà doanh nghiệp, viện nghiên cứu, địa phương và tổ chức quốc tế; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
.

	Dự thảo mới đã khắc phục tình trạng dàn trải và trùng lặp của Nghị định 109/2022. Thay vì quy định trách nhiệm riêng rẽ ở nhiều điều (25–32), dự thảo hợp nhất thành một điều duy nhất, tạo sự liền mạch và thống nhất trong phân công trách nhiệm; nội dung được tinh gọn, bỏ những chi tiết mang tính liệt kê thủ tục (như tỷ lệ trích học phí, danh mục cụ thể về nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học và công nghệ), chuyển sang tiếp cận theo cơ chế “gói – đầu ra – trách nhiệm giải trình”. Cách làm này tăng tính linh hoạt, tránh chồng chéo với các luật và nghị định khác;dự thảo mới đã cập nhật tinh thần của Luật KHCN&ĐMST 2025 và Nghị quyết 193, nhấn mạnh cơ chế tự chủ, huy động nguồn lực ngoài ngân sách, thúc đẩy thương mại hóa, định giá và khai thác tài sản trí tuệ, liêm chính khoa học, chuyển đổi số và chia sẻ rủi ro. Đây là những nội dung mà Nghị định 109/2022 chưa làm rõ; dự thảo làm rõ trách nhiệm song song của các chủ thể: Nhà nước tập trung vào ban hành khung và chính sách ưu đãi; các bộ, ngành thực hiện hướng dẫn, giám sát; địa phương đặt hàng và đồng đầu tư; cơ sở giáo dục đại học tự chủ, minh bạch và giải trình; doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ tham gia đồng hành, chia sẻ rủi ro. Sự phân định này giúp nâng cao tính khả thi và giảm chồng chéo trong triển khai.


	Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Hướng dẫn ưu đãi cho nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học khi đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
2. Hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với các tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
3. Xây dựng và triển khai đề án thí điểm hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ để khai thác, hoàn thiện và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

	
	

	Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền kế hoạch ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

	
	

	Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tổng hợp, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư về khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

	
	

	Điều 29. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
[bookmark: _Hlk117754265] 1. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc theo quy định tại Nghị định này.
2. Xem xét ưu tiên phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ cho tổ chức chủ trì là cơ sở giáo dục đại học theo quy định.
3. Ban hành theo thẩm quyền chính sách thu hút và trọng dụng giảng viên có thành tích nghiên cứu khoa học làm việc tại cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, chính sách huy động nguồn tài chính từ doanh nghiệp để hỗ trợ, tài trợ và thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học.

	
	

	Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1.  Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc theo quy định tại Nghị định này.
2. Xem xét ưu tiên phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho tổ chức chủ trì là cơ sở giáo dục đại học theo quy định.
[bookmark: _Hlk111044290]3. Trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền chính sách thu hút và trọng dụng giảng viên có thành tích nghiên cứu khoa học làm việc tại cơ sở giáo dục đại học trực thuộc; chính sách huy động nguồn tài chính từ doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ, tài trợ và thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học.
4. Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề xuất, đặt hàng cơ sở giáo dục đại học thực hiện để phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học từ nguồn ngân sách địa phương.
.

	
	

	Điều 31. Trách nhiệm và quyền của cơ sở giáo dục đại học
1. Ban hành quy định chi tiết về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và sau đại học, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình; chịu trách nhiệm về phân cấp quản lý và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
2. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ theo các quy định tự chủ; chủ động xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn và hằng năm; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đã được phê duyệt.
3. Xây dựng kế hoạch, huy động nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học; xây dựng dự án đầu tư cơ sở vật chất; thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Căn cứ vào tiềm lực và chiến lược phát triển để hình thành các loại hình nhóm nghiên cứu và công nhận nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học.
4. Tạo điều kiện làm việc, xây dựng năng lực và phát huy động lực, tôn trọng quyền tự do sáng tạo, tự chủ học thuật của giảng viên và người học; khen thưởng giảng viên và người học có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học. Thúc đẩy, tạo điều kiện hình thành doanh nghiệp và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
6. Bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, minh bạch, hiệu quả nguồn vốn đầu tư và chịu trách nhiệm giải trình về đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở giáo dục đại học.
7. Ban hành quy định để phát triển các loại hình nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học; có chế độ ưu đãi cho thành viên nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học và được quy định trong quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo phân cấp tự chủ đại học, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, khoa học và công nghệ, đầu tư công, giáo dục, giáo dục đại học và được công bố công khai.
8. Ban hành quy định và tự chịu trách nhiệm về liêm chính học thuật đối với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ sở giáo dục đại học.
[bookmark: _Hlk111043990][bookmark: _Hlk111634996][bookmark: _Hlk111623974]9. Hằng năm, cơ sở giáo dục đại học trích tối thiểu 5% từ nguồn thu học phí; cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu trích tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kinh phí trích từ nguồn thu học phí chỉ được sử dụng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của người học, giảng viên cơ hữu và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học sử dụng nguồn thu hợp pháp khác để trích lập cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ của đơn vị. Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học phải được quy định trong quy chế tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành và được công bố công khai.
10. Được tự chủ quyết định ký kết hợp đồng lao động với chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ và chịu trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền.
11. Được tự chủ quyết định sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị được đầu tư để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định. 
12. Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên được tự chủ sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định.
13. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
	
	

	Điều 32. Trách nhiệm và quyền của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học
1. Sử dụng kinh phí từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đặt hàng cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu chung đặt tại cơ sở giáo dục đại học; đầu tư vào quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học và hoạt động khoa học và công nghệ khác. 
2. Đặt hàng cơ sở giáo dục đại học thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng về khoa học và công nghệ theo danh mục thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được Nhà nước khuyến khích, ưu tiên. 
3. Được ưu tiên quảng bá, giới thiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, được khai thác tài sản đầu tư hình thành trong quá trình hợp tác và được hưởng tỷ lệ lợi nhuận theo thỏa thuận với cơ sở giáo dục đại học; 
4. Được hưởng ưu đãi từ việc kinh doanh các sản phẩm khoa học và công nghệ tạo ra trong quá trình hợp tác với cơ sở giáo dục đại học.
5. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.

	
	

	Điều 33. Chế độ báo cáo
[bookmark: _Hlk102033367]Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý định kỳ hằng năm theo quy định hoặc đột xuất, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp.

	Ghép vào Điều 21. Giám sát và đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	

	Điều 34. Điều khoản chuyển tiếp 
Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học trước khi Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành.
Điều 35. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.
2. Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 36. Trách nhiệm thi hành
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

	
Điều 26. Điều khoản chuyển tiếp
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày  30  tháng 4  năm 2025.
2. Bãi bỏ Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
[bookmark: dieu_36]          Điều 27. Trách nhiệm thi hành
          Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn thi hành Nghị định này.
          Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này     

	

	
	PHỤ LỤC 1. Quy đổi sản phẩm
	Khung quy đổi sản phẩm cho nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh và nhóm liên ngành được thiết kế linh hoạt, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Các sản phẩm có giá trị cao như bài báo top 1% (Nature, Science, Cell), sáng chế, chuyển giao công nghệ, thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay thu hút tài trợ được quy đổi điểm cao, phản ánh tác động thực tiễn và giá trị khoa học – công nghệ. Khung mở rộng cho nhóm liên ngành ghi nhận đa dạng sản phẩm, đồng thời không phân biệt cứng nhắc giữa các lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, khoa học tự nhiên và xã hội – nhân văn, khuyến khích hợp tác và sáng tạo xuyên ngành. Cách quy đổi này giúp cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh theo định hướng nghiên cứu chiến lược, tập trung vào giá trị học thuật cao, thương mại hóa, đổi mới sáng tạo và định hướng quốc gia.









